CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

HÌNH HỌC LỚP 7
CHUYÊN ĐỀ 1: GÓC TRONG TAM GIÁC
I. Cơ sở lí thuyết

Để giải tốt các bài toán tính số đo góc thì học sinh tối thiểu phải nắm vững các kiến thức sau:

· Trong tam giác:

· Tổng số đô ba góc trong tam giác bằng [image: image2.png]180°



.
· Biết hai góc ta xác địn được góc còn lại.

· Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nó.

· Trong tam giác cân: biết một góc ta xác định được hai góc còn lại.

· Trong tam giác vuông:

· Biết một góc nhọn, xác định được góc còn lại.

· Cạnh góc vuông bằng nửa cạnh huyền thì góc đối diện với cạnh góc vuông có số đo bằng [image: image4.png]30°



.
· Trong tam giác vuông cân: mỗi góc nhọn có số đo bằng [image: image6.png]45°



.
· Trong tam giác đều: mỗi góc có số đo bằng [image: image8.png]60°



.
· Đường phân giác của một góc chia góc đó ra hai góc có số đo bằng nhau.
· Hai đường phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc có số đo là [image: image10.png]90°



.
· Hai đường phân giác của hai góc kề phụ tạo thành một góc có số đo là [image: image12.png]45°



.
· Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
· Tính chất về góc so le trong, so le ngoài, đồng vị, hai góc trong cung phía, …
Khi giải bài toán về tính số đo góc cần chú ý:

1. Vẽ hình chính xác, đúng với các số liệu trong đề bài để có hường chứng minh đúng.

2. Phát hiện các tam giác đều, “nửa tam giác đều”, tam giác vuông cân, tam giác cân trong hình vẽ.

3. Chú ý liên hệ giữa các góc của tam giác, liên hệ giữa các cạnh và các góc trong tam giác, phát hiện các cặp tam giác bằng nhau. Vẽ đường phụ hợp lí làm xuất hiệ các góc đặc biệt, những cặp góc bằng nhau. Trong các đường phụ vẽ thêm, có thể vẽ đường phân giác, đường vuông góc, tam giác đều, …

4.  Có thể dùng chữ để diễn đạt mối quan hệ giữa các góc.

5. Xét đủ các trường hợp về số đo góc có thể xảy ra (ví dụ góc nhọn, góc tù, …)

(Tham khảo toán nâng cao lớp 7, tập 2 – Vũ Hữu Bình)

Trong thực tế, để giải bài toán tính số đo góc ta thường xét các góc đó nằm trong mối liên hệ với các góc ở các hình đặc biệt đã nêu ở trên hoặc xét các góc tương ứng bằng nhau ... rồi suy ra kết quả.

Tuy nhiên, đứng trước một bài toán không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi, có thể đưa về các trường hợp trên ngay mà có nhiều bài đòi hỏi người đọc phải tạo ra được những "điểm sáng bất ngờ"  có thể là một đường kẻ phụ, một hình vẽ phụ… từ mối quan hệ giữa giả thiết, kết luận và những kiến thức, kỹ năng đã học trước đó mới giải quyết được. Chúng ta có thể xem “đường kẻ phụ”, “hình vẽ phụ”  như là “chìa khoá “ thực thụ để giải quyết dạng toán này.
II. Một số dạng toán và hướng giải quyết

Dạng 1. Tính số đo góc qua việc phát hiện tam giác đều.

Bài toán 1. Cho [image: image14.png]AABC



 có [image: image16.png]A =20°



 có [image: image18.png]AB = AC



, lấy [image: image20.png]M€ AB



 sao cho [image: image22.png]MA = BC



. Tính số đo [image: image24.png]AMC?





Nhận xét
Ta cần tìm [image: image26.png]AMC



 thuộc [image: image28.png]AABC



 có [image: image30.png]A=20°



 mà [image: image32.png]B=C=80°=20°+60°



.

Ta thấy có sự liên hệ rõ nét giữa góc [image: image34.png]20°



 và góc [image: image36.png]60°



, mặt khác [image: image38.png]MA = BC



.

Từ đây, ta thấy các yếu tố xuất hiệ ở trên liên quan đến tam giác đều.

[image: image1.png]180°



Điều này giúp ta nghĩ đến việc dựng hình phụ là tam giác đều.


Hướng giải
Cách 1. (Hình 1)

Vẽ [image: image40.png]ABDC



 đều (D, A cùng phía so với BC). Nối A với D.

Ta có [image: image42.png]AABD = AACD



 (c.c.c) => [image: image44.png]DAC = DAB = 10°




Lại có [image: image46.png]AAMC = ACDA



 (c.g.c) => [image: image48.png]MCA = DAC = 10°




=> [image: image50.png]AMC

180° — (ACM + MAC) = 180° — (20° + 10°) = 150°





[image: image1441.wmf]A
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Cách 2. (Hình 2)

Vẽ [image: image52.png]AACD



 đều (M, D khác phía so với AC).

Ta có [image: image54.png]ABAC = AADM



 (c.g.c) => [image: image56.png]AMD = 80°



 (1)

=> [image: image58.png]AMDC



 cân tại D, [image: image60.png]MDC = 40°



 => [image: image62.png]DMC = 70°



 (2)

Từ (1) và (2) suy ra [image: image64.png]AMC = 150°



.

Từ hướng giải quyết trên chúng ta thử giải Bài toán1 theo các phương án sau:

· Vẽ [image: image66.png]AACD



 đều (C, D khác phía so với AB)
· Vẽ [image: image68.png]AABD



 đều (B, D khác phía so với AC)
· Vẽ [image: image70.png]AAMD



 đều (D, C khác phia so với AB)
…………………………..

Lập luận tương tự ta cũng có kết quả.

[image: image1442.wmf]x
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Bài toán 2. Cho [image: image72.png]AABC



 cân tại A, [image: image74.png]A =40°



. Đường cao AH, các điểm E, F theo thứ tự thuộc các đoạn thẳng AH, AC sao cho [image: image76.png]EBA=FBC =30°



. Tính [image: image78.png]AEF?




Hướng giải
Vẽ [image: image80.png]AABD



 đều (B, D khác phía so với AC)

[image: image82.png]AABC



 cân tại A, [image: image84.png]A =40°



 (gt)

=> [image: image86.png]


 mà [image: image88.png]FBC = 30°



 (gt)

=> [image: image90.png]ABF = 40°



, [image: image92.png]BAF = 40°



 => [image: image94.png]AAFB



 cân tại F.

=> [image: image96.png]AF = BF



, mặt khác [image: image98.png]AD = BD



, FD chung

[image: image99.png]— —  60°
=> AAFB = ABFD (c.c.c) => ADF = BDF = - = 30°




Do AH là đường cao của tam giác cân BAC

=> [image: image101.png]BAE = 20° = FAD = 60° — 40°



, [image: image103.png]AB = AD



 (vì [image: image105.png]AABD



 đều), [image: image107.png]ABE = 30°



 (gt)

=> [image: image109.png]AABE = AADF



 (g.c.g) => [image: image111.png]AE = AF



 => [image: image113.png]AEAF



 cân tại A mà [image: image115.png]EAF = 20°




[image: image116.png]—— 180°-20°
=> AEF = — = 80°.




Nhận xét
Vấn đề suy nghĩ vẽ tam giác đều xuất phát từ đâu?

Phải chăng xuất phát từ giả thiết [image: image118.png]400 =
=60°—20°



 và mối liên hệ [image: image120.png]FA=FB



 được suy ra từ [image: image122.png]AABE



 cân tại F.

Với hướng suy nghĩ trên chúng ta có thể giải Bài toán 2 theo các cách sau:

· Vẽ [image: image124.png]AAFD



 đều, F, D khác phía so với AB (H.1).

· Vẽ [image: image126.png]ABFD



 đều, F, D khác phía so với AB (H.2).
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[image: image1444.wmf]H
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(H.1)





(H.2)

Bài toán 3. (Trích toán nâng cao lớp 7 – Vũ Hữu Bình)

Cho [image: image128.png]AABC



, [image: image130.png]B =C=45°



. Điểm E nằm trong [image: image132.png]


 sao cho [image: image134.png]EAC=ECA=15°



. Tính [image: image136.png]BEA?





Nhận xét
Xuất phát từ [image: image138.png]15°



 và [image: image140.png]75°



 đã biết, ta có [image: image142.png]600 =
=75%—15°



 và [image: image144.png]EA=EC



 do [image: image146.png]AEAC



 cân tại E. Với những yếu tố đó giúp ta nghĩ đế việc dựng hình phụ là tam giác đều.


Hướng giải
[image: image1445.wmf]P
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Vẽ [image: image148.png]AAE]



 đều (I, B cùng phía so với AE).

Ta có [image: image150.png]AAEC = AAIB



 (c.g.c)

[image: image152.png]=>|B = CE



 mà [image: image154.png]El = CE



 ([image: image156.png]AAE]



 đều)

[image: image158.png]=>|B =EI



 => [image: image160.png]AEIB cantail



.

[image: image161.png]=> EIB = 360° — (60° + 150°) = 150°




[image: image162.png]=> JEB = 15°




[image: image1446.wmf]I
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[image: image164.png]




Khai thác

Chúng ta có thể giải Bài toán 3 theo cách sau:

Vẽ [image: image166.png]AACD



 đều (D, E khác phía so với AC)

· Một số bài toán tương tự

Bài toán 3.1. Cho [image: image168.png]AABC



, [image: image170.png]A=1V,AB = 2AC



. Kẻ tia [image: image172.png]Cx//AB



. Kẻ AD sao cho [image: image174.png]CAD =15°D € Cx



 (B, D cùng phía so với AC). Tính [image: image176.png]ADB?




Bài toán 3.2. Cho [image: image178.png]AABC



, [image: image180.png]A=1V,B =75°BH = 2AC,H € AB



 (B, H khác phía so với AC). Tính [image: image182.png]HCA?




Bài toán 3.3. Cho [image: image184.png]AABC (AB = AC). A= a (60° < a < 120°)



. Điểm M nằm trong tam giác sao cho [image: image186.png]MAC = MCA =



 [image: image188.png]a—60°




. Tính [image: image190.png]BMC?




Bài toán 4. Cho [image: image192.png]AABC, A= 80° AB = AC



. M là điểm nằn trong tam giác sao cho[image: image194.png]=10° MCB = 30°



. Tính [image: image196.png]AMB?





Nhận xét
Xuất phát từ giả thiết [image: image198.png]AB = AC



 và liên hệ giữa góc [image: image200.png]10°



 với [image: image202.png]50°



 ta có

[image: image204.png]50°
+10° =
60°



. Từ đó nghĩ đến giải pháp dựng tam giác đều.

[image: image1447.wmf]P
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Hướng giải

Cách 1. (H.1)

Vẽ [image: image206.png]ABDC



 đều (A, D cùng phía so với BC)

Dễ thấy [image: image208.png]ABAD = ACAD



 (c.g.c) và [image: image210.png]ADAB = ACMB



 (g.c.g)

[image: image211.png]=> BA =BM




[image: image213.png]=> AABM



 cân tại B, [image: image215.png]ABM = 50° — 10° = 40°




[image: image216.png]=> AMB =70°




[image: image1448.wmf]B
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Cách 2. (H.2)

Vẽ [image: image218.png]


 (D, A khác phía so với BC)

[image: image220.png]=> AABM



 cân tại A. Từ đó có hướng giải quyết tương tự.

Bài toán 5. Cho [image: image222.png]AABC, (B




. Kẻ tia [image: image224.png]Bx



 sao cho [image: image226.png]CBx=10°



. Trên tia [image: image228.png]Bx



 lấy điểm D sao cho [image: image230.png]BD = BA



 (A, D khác phía so với BC). Tính [image: image232.png]BCD?





Nhận xét
[image: image1449.wmf]A
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Ta thấy bài ra xuất hiện góc [image: image234.png]70°



 và [image: image236.png]10°



 mà [image: image238.png]600 =
=70°-10°



, đồng thời với [image: image240.png]BD = BA



. Điều này làm nảy sinh suy nghĩ về vẽ hình phụ là tam giác đều.


Hướng giải

Cách 1

Vẽ [image: image242.png]ABIC



 đều (I, A cùng phía so với BC)

Ta thấy [image: image244.png]ABIA = ACIA



 (c.g.c) và [image: image246.png]ABIA = ABCD



 (c.g.c)

[image: image1450.wmf]d
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[image: image248.png]A

—> BCD — BTA = 180° — (10°+ 7




Cách 2

Vẽ [image: image250.png]AABE



 đều (E, B khác phía so với AC)

Từ đây ta có cách giải quyết tương tự.

Dạng 2. Tính số đo góc qua việc phát hiện tam giác vuông có cạnh góc vuông bằng nửa cạnh huyền
Bài toán 6. Tính các góc của tam giác ABC biết rằng đường cao AH, trung tuyến AM chia góc BAC thành ba góc bằng nhau.


Phân tích
+/ Đường cao AH, trung tuyến AM chia  [image: image252.png]BAC



 thành ba góc bằng nhau
[image: image254.png]=> AABM



 cân tại A (Đường cao đồng thời là phân giác)

[image: image1451.wmf]A
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[image: image256.png]=> AH



 đồng thời là trung tuyến

[image: image257.png]1
:>HB:HM:EBM:>HM:




+/ Có thể vẽ thêm đường phụ liên quan đến [image: image259.png]MAC = MAH = HAB



 và liên quan đến HM = HB = [image: image261.png]


 BM = [image: image263.png]


 MC

[image: image1452.wmf]A
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        Kẻ MK [image: image265.png]


 AC tại K. Khi đó có sơ sơ đồ phân tích.
[image: image266.png]1 o
AMLAthiK*)AAHM:AAKM*)MK:MH*)MK:EMC*)C:30"




[image: image267.png]= 60° > HAM = MAC = 30° - HAB = 30° > BAC = 90°





[image: image268.png]-~ B =60°





Hướng giải

Vì [image: image270.png]MK 1 AC



 tại K. Xét [image: image272.png]AABM



 có

AH là đường cao ứng với BM

AH là đường phân giác ứng với cạnh BM (vì [image: image274.png]BAH = HAM =



 [image: image276.png]


 [image: image278.png]BAM



)

Nên [image: image280.png]AABM



 cân tại đỉnh A

=>  H là trung điểm BM

[image: image281.png]1
:>HM:EBM:




Xét [image: image283.png]AAHM va AAKM



 có


AM là cạnh huyền chung


[image: image285.png]HAM = KAM



 (gt)

[image: image287.png]=> AAHM = AAKM



 (cạnh huyền – góc nhọn)

[image: image289.png]=> HM = KM



 (hai cạnh tương ứng)

[image: image290.png]> KM =2 BC == MC
- I )




Xét [image: image292.png]AMKC



 có [image: image294.png]MKC = 90°



, KM = [image: image296.png]


 MC

[image: image298.png]


 khi đó ta tính được [image: image300.png]B =30°4=90°




Vậy [image: image302.png]B=30°4
30°4 =90°C = 60°




Bài toán 7. Cho [image: image304.png]ABC, C = 30°



. Đường cao AH AH = [image: image306.png]


 BC. D là trung điểm của AB. Tính [image: image308.png]ACD?




[image: image1453.wmf]ˆˆ

(2)

xOttOy

=


Hướng giải
[image: image309.png]o — 1
Xét AAHC c6C = 30°,AHC = 1V => AH = EAC




[image: image310.png]1
méAH:EBC(gt) =>AC = BC




[image: image312.png]=> AACB



 cân tại C => CD là phân giác => [image: image314.png]ACD = 15°





Nhận xét

Suy nghĩ chứng minh [image: image316.png]AACB



 cân xuất phát từ đâu? Phải chăng xuất phát từ [image: image318.png]AAHC



 vuông có [image: image320.png]¢ =30°



 và AH = [image: image322.png]


 BC. Thực sự hai yếu tố này đã giúp ta nghĩ đến tam giác vuông có một góc bằng [image: image324.png]30°



.

[image: image1454.png]


Bài toán 8. Cho [image: image326.png]AABC



 có ba góc nhọn. Về phía ngoài của [image: image328.png]AABC



 ta vẽ các tam giác đều ABD và ACE. I là trực tâm [image: image330.png]AABD



, H là trung điểm BC. Tính [image: image332.png]IEH?





Phân tích
[image: image334.png]AHEI



 là một nửa tam giác đều

=>, vẽ thêm đường phụ để xuất hiện nửa tam giác đều (còn lại)

=> Trên tia đối của tia HE lấy điểm F sao cho HE = HF

Hướng giải

Trên tia đối của tia HE lấy điểm F sao cho HE = HF

Ta có [image: image336.png]ABHF = ACHE (c.g.c) => BF = CE




Ta có IA = IB và [image: image338.png]AIB = 120°



 (vì [image: image340.png]AABD



 đều)

[image: image341.png]TAE = 30° + BAC + 60° = 90° + BAC




Mà [image: image343.png]IBF = 360° — (IBA+ ABC + HBF)




              [image: image345.png]=360° — (30° + ABC + ECH)




              [image: image347.png]360° —(30° + ABC + ACB + 60°)





              [image: image349.png]360° — (90° +180°"BAC) = 90° + BAC





[image: image350.png]=> AIBF = MIE (c.g.c) =>IF = IE




[image: image352.png]=> AFIE



 cân tại I mà [image: image354.png]AIB = 120°




[image: image355.png]=> FIE =120° => [EH = 30°





Khai thác

Với cách giải này nhiều em đã phát hiện và đề xuất cách vẽ đường phụ như sau:

· Lấy K đối xứng với I qua H (H.1)

· Lấy M đối xứng với B qua I (H.2)

………………………

[image: image1455.png]


[image: image1456.png]












(H.2)






(H.1)









Bài tập cùng dạng:

Cho [image: image357.png]AABC



, vẽ [image: image359.png]AABD, AACE



 đều (E, D nằm ngoài tam giác). I, P lần lượt là trung điểm của AD và CE. Điểm F nằm trên BC sao cho BF = 3FC. Tính [image: image361.png]FPI?




Dạng 3. Tính số đo góc qua việc phát hiện tam giác vuông cân

Bài toán 9. Cho [image: image363.png]AABC



, M là trung điểm của BC, [image: image365.png]BAM = 30°, MAC = 15°



. Tính [image: image367.png]FPI?





Phân tích

Khi đọc kĩ bài toán ta thấy [image: image369.png]BAM = 30°,MAC = 15°,BM = MC



, quan sát hình vẽ rồi nhận dạng bài toán ta biết được nó có nguồn gốc từ Bài toán 3. Mặt khác [image: image371.png]BAC = 45°



, điều này giúp ta nghĩ đến dựng tam giác vuông cân.


Hướng giải

Cách 1.

Hạ [image: image373.png]CK L AB



 (Dễ chứng minh được tia CB nằm giữa hai tia CA và CK)

Ta có [image: image375.png]AAKC



 vuông cân tại K (vì [image: image377.png]BAC = 45°



) [image: image379.png]=> KA =KC




[image: image1457.png]


Vẽ [image: image381.png]AASC



 vuông cân tại S (K, S khác phía so với AC)     
Do [image: image383.png]ABKC



 vuông tại K => KM = [image: image385.png]


 BC = MC

[image: image387.png]=> AKMC



 cân tại M

Dễ thấy [image: image389.png]AKAM = ACSM (c.g.c) => CSM = 30°




[image: image391.png]=> ASM = 60°



 và [image: image393.png]SAM = 60°




[image: image395.png]=> AASM



 đều => AS = SM = AK

[image: image397.png]=> AAKM



 cân tại A

[image: image398.png]MCK =90° —75° = 15°





[image: image399.png]=> BCA = 45°—15° = 30°




Cách 2. 
[image: image1458.png]


Lấy D đối xứng B qua AM => [image: image401.png]ABAD



 cân tại A

Mà [image: image403.png]BAM = 30° (gt) => BAD = 60° => AABD



 đều

Ta có DC // MI (vì MB = MC, IB = ID), ([image: image405.png]BD n AM = {I}



)

Mà [image: image407.png]MI 1 BD =>CD 1 BD




Mặt khác xét [image: image409.png]AABD



 có

 [image: image411.png]CAD = 15°(gt),ADC = 60° +90° = 150°




[image: image413.png]=>DCA =15°=> AADC



 cân tại D => AD = CD

Mà AD = BD ([image: image415.png]AABD



 đều)

Vậy [image: image417.png]ABDC



 vuông cân tại D => [image: image419.png]DCB = 45°




[image: image420.png]=> BCA = 45° — DCA = 45° — 15° = 30°





Bài toán 10. Cho [image: image422.png]ABC,A

V,AC=3AB



. D là điểm thuộc đoạn AC sao cho AD = 2DC. Tính [image: image424.png]ADB + ACB






Hướng giải

[image: image1459.png]


Kẻ [image: image426.png]EK 1 AC



 sao cho EA = ED, [image: image428.png]E €AD



 với EF = AD (B, F khác phía so với AC)

Ta có [image: image430.png]ABAD = ADEF



 (c.g.c)    (*)

[image: image432.png]=> BD = FD,BDF = 1V => ABDF



 vuông cân tại D

[image: image434.png]=> DFB = 45°



     (1)

Trên tia đối của tia AB lấy I sao cho AI = 2AB

Dễ thấy [image: image436.png]AIBF = AACB



 (c.g.c) => [image: image438.png]


 (2)

Từ (*), (1) và (2) ta có [image: image440.png]ADB + ACB = BFD = 45°





Nhận xét

Sau khi vẽ hình ta dự đoán [image: image442.png]ADB + ACB = 45°



 lúc đó ta nghĩ đến việc tạo ra một tam giác vuông cân làm sao để tổng số đo của hai góc cần tìm bằng số đo góc [image: image444.png]45°



. Ý nghĩ dự đoán [image: image446.png]ADB + ACB = 45°



 xuất phát từ đâu? Phải chăng xuất phát từ [image: image448.png]AABE



 vuông cân (E là trung điểm AD). Khi phát hiện tổng hai góc đó bằng [image: image450.png]45°



 chúng ta có thể giải bài toán theo nhiều cách giải khác nhau. 

[image: image1460.png]24

40



Bài toán 11. Cho [image: image452.png]AABC



 vuông cân tại A, M là điểm bất kì trên đoạn AC (M khác A, C). Kẻ [image: image454.png]AF 1 BM,F € BC



. E là điểm thuộc đoạn BF sao cho EF = FC kẻ EI // BM, [image: image456.png]I €BA



. Tính [image: image458.png]AIM



? 


Hướng giải

Gọi K là giao điểm của IE và AC

Xét [image: image460.png]AKEC



 có FA // EK, EF = FC (gt)

=> KA = AC và[image: image462.png]



Ta có [image: image464.png]AABM = AAKI (g.c. g)(vi FAC = ABM)




=> AM = AI => [image: image466.png]AAIM



 vuông cân tại A

[image: image467.png]=> AIM = 45°




[image: image1461.png]


Nhận xét

Đường kẻ phụ KI và KA xuất phát từ đâu? Ta thấy có hai nguyên nhân cơ bản làm nảy sinh kẻ đường phụ này:

+/ Một là do IE // AF


+/ Hai là EF = FC

Từ đó làm xuất hiện ý nghĩ chứng minh [image: image469.png]AABM = AAKI




và bài toán được giải quyết.

Căn cứ vào các yếu tố giả thiết đã cho của bài toán ta có các cách vẽ hình phụ khác như sau: Trên tia đối của tia AB lấy điểm H sao cho AH = AM.

Từ đó ta có cách giải quyết tương tự như trên. 

Dạng 4. Tính số đo góc qua việc phát hiện tam giác cân khi biết một góc.

Bài toán 12. Cho [image: image471.png]ABC,A =80° AC > AB



. D là điểm thuộc đoạn AC sao cho DC=AB. M, N theo thứ tự là trung điểm của AD và BC. Tính [image: image473.png]CMN?




[image: image1462.emf]B

A

C

M

D


Hướng giải

Trên tia đối của tia AC lấy điểm K sao cho AK = DC

Nối K với B ta có [image: image475.png]AAKB



 cân tại A (vì AB = DC)

[image: image476.png]1

—> BKA ER: =-80° = 40° (t/c gbc ngodi)





Mặt khác ta có MA = MD => MK = MC, BN = NC

=> MN là đường trung bình của [image: image478.png]AKBC




[image: image479.png]=> NMC = BKC = 40°





Nhận xét

Vì đâu ta có kẻ đường phụ AK?

+/ Thứ nhất: Ta có [image: image481.png]AAKB



 cân và biết [image: image483.png]BAC



. Như vậy các góc của [image: image485.png]AAKB



 sẽ tìm được.

+/ Thứ hai: Vì MA = MD dẫn đến MK = MC

+/ Thứ ba: Do NB = MC

Với lí do thứ hai và ba ta có được góc cần tìm bằng [image: image487.png]BKA



. Vậy bài toán được giải quyết. Sau khi nêu ra các lí do cơ bản đó, ta có các đường kẻ phụ khác như sau:

· Lấy K đối xứng với A qua N

· Lấy K là trung điểm của BD

· Lấy K đối xứng M qua B

· Lấy K đối xứng D qua N

…………………………

Bài toán trên có thể ra dưới dạng tổng quát như sau: Giữ nguyên giả thiết và thay [image: image489.png]A=a(0°<a<180°)




Một số bài toán tham khảo

Bài 1. Cho [image: image491.png]AABC,A = 60°



, các phân giác AD, CE cắt nhau tại F, [image: image493.png]E €AB



, [image: image495.png]D € AC



. Tính [image: image497.png]EDB?




Bài 2. Cho [image: image499.png]AABC,C = 100°



, CA = CB, điểm M nằm trong tam giác sao cho [image: image501.png]CAM = 10°,CBM = 20°



. Tính [image: image503.png]AMC?




Bài 3. Cho [image: image505.png]AABC



 cân tại C, [image: image507.png]¢ =80°



, M nằm trong tam giác sao cho

[image: image509.png]MAB = 10°,CBM = 20°



. Tính [image: image511.png]AMC?




Bài 4. Cho [image: image513.png]AABC



 AB = AC, [image: image515.png]


, trung tuyến CM. trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = BA, biết [image: image517.png]BCM =B



. Tính [image: image519.png]BDC?




CHUYÊN ĐỀ 2 : CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC

A, Tóm tắt lý thuyết
1.Hai tam giác bằng nhau:

   Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.
[image: image521.png]


 ABC = [image: image523.png]


 A’B’C’ [image: image525.png]


 [image: image527.png]



2. Các trường hợp bằng nhau của tam giác
a.Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh ( c.c.c )

    Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

[image: image529.png]


 [image: image531.png]


 [image: image533.png]


ABC = [image: image535.png]


 A’B’C’ (c.c.c)
[image: image536.png]e




Nâng cao : quan hệ bằng nhau của hai tam giác có tính chất bắc cầu

Nếu ( ABC = ( DEF; (DEF = ( HIK

Thì ( ABC = ( HIK
b.Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)

   Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

[image: image538.png]


 [image: image540.png]


 [image: image542.png]


ABC = [image: image544.png]


 A’B’C’ (c.g.c)

[image: image545.png]e




Hệ quả : Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
Nâng cao : Trong trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh, cặp góc bằng nhau phải là cặp góc xen giữa hai cặp cạnh bằng nhau. Nếu không có điều kiện đó thì hai tam giác chưa chắc đã bằng nhau. 

   Tuy nhiên, người ta đã chứng minh được rằng :

    Nếu hai tam giác nhọn có hai cặp cạnh bằng nhau từng đôi một và một cặp góc tương ứng bằng nhau (không cần xen giữa) thì hai tam giác đó bằng nhau.

c.Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc ( g.c.g )

   Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

[image: image547.png]


 [image: image549.png]


 [image: image551.png]


ABC = [image: image553.png]


 A’B’C’ ( g.c.g )
[image: image554.png]e




 Nâng cao: Trong trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc, cặp cạnh bằng nhau phải là cặp cạnh kề với hai cặp góc bằng nhau. Nếu không có điều kiện đó thì hai tam giác chưa chắc đã bằng nhau.

   Tuy nhiên có thể thay điều kiện cặp cạnh kề bằng điều kiện khác như sau :

   Nếu hai góc của tam giác này bằng hai góc của tam giác kia và có một cặp cạnh tương ứng bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau.

d.Trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

·  Trường hợp 1 : hai cạnh góc vuông (cạnh – góc – cạnh)

Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
· Trường hợp 2 : cạnh huyền – góc nhọn (góc – cạnh - góc)

Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

[image: image556.png]


 [image: image558.png]


 [image: image560.png]


ABC = [image: image562.png]


 A’B’C’ ( cạnh huyền – góc nhọn )
[image: image563.png]B

A




· Trường hợp 3 : cạnh huyền – cạnh góc vuông (cạnh – cạnh – cạnh)

   Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

[image: image565.png]


 [image: image567.png]


 [image: image569.png]


ABC = [image: image571.png]


 A’B’C’ ( cạnh huyền – cạnh góc vuông )

3. Ứng dụng 
Chúng ta thường vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để :

· Chứng minh : hai tam giác bằng nhau, hai đoạn thằng bằng nhau, hai góc bằng nhau, hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song, ba điểm thẳng hàng,…

· Tính : các độ dài đoạn thẳng, tính số đo góc, tính chu vi, diện tích,…

· So sánh : các độ dài đoạn thẳng, so sánh các góc,….

B. Các dạng bài tập

Dạng 1 : Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh. Chứng minh hai góc bằng nhau dựa vào hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh.
Phương pháp : chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh- cạnh – cạnh rồi suy ra hai góc tương ứng bằng nhau.

Ví dụ 1: Cho hai tam giác ABC có [image: image573.png]


 = 400, AB = AC . Gọi M là trung điểm của BC. Tính các góc của mỗi tam giác AMB, AMC.

Phân tích:  Ta thấy rằng [image: image575.png]


ABC có AB = AC nên [image: image577.png]


ABC là tam giác cân và M là trung điểm của BC từ đó suy ra [image: image579.png]


AMB = [image: image581.png]


AMC theo trường hợp (c.c.c) . Cho [image: image583.png]


 = 400 từ đó có thể tính được các góc còn lại dựa vào định nghĩa hai tam giác bằng nhau.
Lời giải

[image: image1463.emf]D

B

A

C

M


Xét [image: image585.png]


 AMB và [image: image587.png]


 AMC có :

AB = AC (giả thiết)

MB = MC (giả thiết)

AM chung

( [image: image589.png]


 AMB = [image: image591.png]


 AMC (c.c.c)

( [image: image593.png]


 = [image: image595.png]


 , [image: image597.png]


 = [image: image599.png]


 ,[image: image601.png]


 = [image: image603.png]


 (các góc tương ứng)
Ta lại có : 

[image: image605.png]


 +  [image: image607.png]


 = 400 nên [image: image609.png]


 = [image: image611.png]


 = 200

[image: image613.png]


 +  [image: image615.png]


 = 1800 nên [image: image617.png]


 = [image: image619.png]


 = 900 

Suy ra  [image: image621.png]


 = [image: image623.png]


 = 1800 – 900 – 200 = 700

Khai thác : giả sử tam giác ABC là tam giác đều, M là trung điểm của BC

Tính các góc của mỗi tam giác AMB, AMC.

Ví dụ 2 : Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là một điểm nằm trong tam giác sao cho MB = MC. N là trung điểm của BC. Chứng minh rằng :
AM là tia phân giác của góc BAC.

Phân tích : Chứng minh AM là tia phân giác của [image: image625.png]BAC



 thì ta cần chứng minh [image: image627.png]BAM



 = [image: image629.png]CAM



 .Muốn chứng minh hai góc này bằng nhau thì phải chứng minh (AMB = ( AMC (c.c.c)
[image: image1464.emf]D
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Lời giải
 Xét( AMB và (AMC có : 
AB = AC (gt)

AM chung

MB = MC (gt)

((AMB = ( AMC (c.c.c)

( [image: image631.png]BAM



 = [image: image633.png]CAM



 

Vậy AM là tia phân giác [image: image635.png]BAC



 (đpcm)
Khai thác : c,  Hãy chứng minh MN là đường trung trực của đoạn BC.

                  b, Ba điểm A, M, N thẳng hàng.
Bài tập vận dụng:
Bài 1 : Cho tam giác ABC. Vẽ cung tâm A có bán kính bằng BC, vẽ cung tâm C có bán kính bằng AB, chúng cắt nhau ở M (M và B nằm khác phía đối với AC). Chứng minh rằng AM// BC. 
(Trích Nâng cao và phát triển Toán 7 tập 1 – Vũ Hữu Bình)
Bài 2: Cho tam giác ABC. Vẽ đoạn thẳng AD vuông góc với AB (D và C nằm khác phía đối với AB), AD = AB. Vẽ đoạn thẳng AE vuông góc với AC (E và B nằm khác phía đối với AC), AE = AC. Biết rằng DE = BC. Tính [image: image637.png]BAC



.

(Trích Nâng cao và phát triển Toán 7 tập 1 – Vũ Hữu Bình)

Bài 3 : Cho đoạn thẳng AB và điểm C cách đều hai điểm A và B, điểm D cách đều hai điểm A và B (C và D nằm khác phía đối với AB).

a,Chứng minh rằng tia CD là tia phân giác của góc [image: image639.png]ACB



.
b, Kết quả ở câu a có đúng không nếu C và D nằm cùng phía đối với AB?

(Trích Nâng cao và phát triển Toán 7 tập 1 – Vũ Hữu Bình)
Bài 4: Cho [image: image641.png]


 ABC = [image: image643.png]


 A’B’C’ . Gọi M và M’ tương ứng là trung điểm của BC và B’C’. Biết AM = A’M’. Chứng minh rằng :

a, [image: image645.png]


 AMB = [image: image647.png]


 A’M’B’
b, [image: image649.png]AMC



 = [image: image651.png]



Bài 5 : Cho [image: image653.png]


 ABC. Vẽ cung tròn tâm C bán kính bằng AB, cung tròn tâm B bán kính bằng AC. Hai cung tròn trên cắt nhau tại D (A và D thuộc hai nửa mặt phẳng bờ BC) . Chứng minh CD // AB và BD // AC.

Bài 6 : Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox và Oy lấy tương ứng hai điểm A và B sao cho OA = OB, vẽ đường tròn tâm A và tâm B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại hai điểm M, N nằm trong góc xOy. Chứng minh rằng :

a,(OMA = ( OMB và (ONA = ( ONB.

b, Ba điểm O, M, N thẳng hàng.
c, (AMN = (BMN.
d, MN là tia phân giác của góc AMB.

Bài 7 : Cho [image: image655.png]


 ABC có AB = AC. Gọi H là trung điểm cạnh BC.

a, Chứng minh AH vuông góc với BC và là tia phân giác của góc BAC.

b, Trên tia đối của HA lấy điểm K sao cho HK = HA, chứng minh rằng CK // AB.

Bài 8 : Cho [image: image657.png]


 ABC có AB = AC. Gọi D và E là hai điểm trên BC sao cho BD = DE = EC.
a, Chứng minh [image: image659.png]EAB



 = [image: image661.png]DAC



.
b, Gọi M là trung điểm của BC, chứng minh rằng AM là tia phân giác của góc DAE.
c, Giả sử [image: image663.png]DAE



 = 600, có nhận xét gì về các góc của ( AED.

Bài 9 : Cho [image: image665.png]


 ABC, vẽ đoạn AD vuông góc với AB (C và D nằm ở hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AC), AE = AC. Biết rằng DE = BC, tính [image: image667.png]BAC



 .
Dạng 2 : Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.Từ đó vận dụng để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau.
Phương pháp : chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh- góc – cạnh rồi suy ra hai góc, hai đoạn thẳng tương ứng bằng nhau.

Ví dụ 1 : Cho tam giác ABC có [image: image669.png]


 < 90o. Trên nửa mặt phẳng có chứa A bờ BC, vẽ tia Bx vuông góc với BC, trên tia đó lấy điểm D sao cho BD = BC. Trên nửa mặt phẳng có chứa C bờ AB, vẽ tia By vuông góc với BA, trên tia đó lấy điểm E sao cho BE = BA.

Chứng minh rằng :  DA = EC 

Phân tích:
Để chứng minh DA = EC ta cần chứng minh ( ABD = ( EBC 

Lời giải:
[image: image1465.emf]D
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 Xét ( ABD và ( EBC có :

 AB = BE 

[image: image671.png]ABD



 = [image: image673.png]EBC



 ( cùng bằng 900 - [image: image675.png]ABC



 )

BD = BC

(( ABD = ( EBC ( c.g.c) 
[image: image677.png]


 DA = EC 
Khai thác :
b, Chứng minh DA vuông góc với EC.
Ví dụ 2: Chứng minh định lý : Trong tam giác vuông, trung tuyến thuộc cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.

Phân tích:
Để chứng minh AM = [image: image679.png]


  BC ta phải vẽ thêm đoạn thẳng MD sao cho MD = MA, do đó  AM = [image: image681.png]


  AD. Như vậy chỉ còn phải chứng minh AD = BC. Ta cần chứng minh ( ABC = (CDA từ đó suy ra các cặp cạnh tương ứng bằng nhau.
Lời giải :
Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA.

Xét ( AMB và (DMC có: 
MB = MC (gt)

[image: image1466.emf]D
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 = [image: image685.png]


 (đối đỉnh)

MA = MD (do cách vẽ)

(( AMB = (DMC ( c.g.c )

( AB = DC và [image: image687.png]


 = [image: image689.png]


 

( AB // CD ( vì có cặp góc so le trong bằng nhau)

Vì AC vuông góc với AB (gt) nên AC vuông góc với CD ( quan hệ giữa tính song song và vuông góc )

Xét ( ABC và (CDA có:

AB = CD ( chứng minh trên)

[image: image691.png]


 = [image: image693.png]


 = 900
AC chung

( ( ABC = (CDA ( c.g.c )

( BC = AD

Vì AM =  [image: image695.png]


 AD nên AM = [image: image697.png]


  BC
Khai thác :
Cho ( ABC, các trung tuyến BD, CE. Trên tia BD lấy điểm M, trên tia CE lấy điểm N sao cho BD = [image: image699.png]


 BM, CE = [image: image701.png]


 CN. Chứng minh rằng BC = [image: image703.png]


 MN.
Bài tập vận dụng:
Bài 1 : Cho tam giác ABC, gọi D là trung điểm của AC, gọi E là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia DB lấy điểm M sao cho DM = DB. Trên tia đối của tia EC lấy điểm N sao cho EN = EC.

Chứng minh rằng A là trung điểm của MN.

(các dạng toán và phương pháp giả Toán 7- tập 1)

Bài 2 : Cho tam giác ABC có [image: image705.png]


 = 500. Vẽ đoạn thẳng AI vuông góc và bằng AB ( I và C khác phía đối với AB). Vẽ đoạn thẳng AK vuông góc và bằng AC ( K và B khác phía đối với AC). Chứng minh rằng :

a. IC = BK.

b. IC vuông góc với BK.

(các dạng toán và phương pháp giả Toán 7 – tập 1)
Bài 3 : Tam giác ABC có [image: image707.png]


 = 1000 . M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm K sao cho MK = MA.

a. Tính số đo góc ABK.

b. Về phía ngoài của tam giác ABC, vẽ các đoạn thẳng AD vuông góc và bằng AB, AE vuông góc và bằng AC. Chứng minh rằng ( ABK = ( DAE.

c. Chứng minh : MA vuông góc với DE.

(các dạng toán và phương pháp giả Toán 7- tập 1)
Bài 4 : Trên các cạnh Ox và Oy của góc xOy lấy các điểm A và B sao cho OA = OB. Tia phân giác của góc xOy cắt AB ở C. Chứng minh rằng :
a. C là trung điểm của AB.

b. AB vuông góc với OC.

(Nâng cao và phát triển Toán 7 – tập 1)

Bài 5 : Cho tam giác ABC có [image: image709.png]


 = 900, M là  trung điểm của AC. Trên tia đối của MB lấy điểm K sao cho MK = MB. Chứng minh rằng :

a. KC vuông góc với AC.

b. AK song song với BC.

(Nâng cao và phát triển Toán 7 – tập 1)
Bài 6 : Cho tam giác ABC, D là trung điểm của AC, E là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia DB lấy điểm N sao cho DN = DB. Trên tia đối của tia EC, lấy điểm M sao cho EM = EC. Chứng minh rằng A là trung điểm của MN.

(Nâng cao và phát triển Toán 7 – tập 1)

Bài 7 : Cho O là điểm thuộc đoạn thẳng AB ( không trùng haid đầu mút). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các tia Ox và Oy sao cho [image: image711.png]AOx



 = [image: image713.png]BOy



 < 900. Lấy điểm C trên tia Ox và điểm D trên tia Oy sao cho OC = OA và OD = OB. Chứng minh rằng AD = BC.

(Nâng cao và phát triển Toán 7 – tập 1)
Bài 8: Cho hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đoạn thẳng. Lấy các điểm E trên đoạn thẳng AD, F trên đoạn thẳng BC sao cho AE = BF. Chứng minh rằng ba điểm E, O, F thẳng hàng.
(Nâng cao và phát triển Toán 7 – tập 1)
Bài 9 : Chứng minh rằng nếu hai cạnh và trung tuyến thuộc cạnh thứ ba của tam giác này bằng hai cạnh và trung tuyến của cạnh thứ ba của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

(Nâng cao và phát triển Toán 7 – tập 1)

Dạng 3 : Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc – cạnh – góc .Từ đó vận dụng để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau, các đường thẳng song song, các điểm thẳng hàng. 
Phương pháp: Phương pháp : chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc – cạnh – góc rồi suy ra hai góc, hai đoạn thẳng tương ứng bằng nhau.

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC có [image: image715.png]


 = 600. Tia phân giác của góc B cắt AC ở M, tia phân giác của góc C cắt AB ở N. Chứng minh rằng BN + CM = BC.
Phân tích:
Gọi I là giao điểm của BM và CN. 

Ta có [image: image717.png]


 = 600 từ đó suy ra [image: image719.png]


 = 600, [image: image721.png]


 = 600.  Chứng minh (BIN = ( BID để suy ra BN = BD(1) . Chứng minh tương tự (CIM = ( CID (g.c.g) suy ra CM = CD(2) . Từ (1) và (2) suy ra BN + CM = BD + CD = BC

Lời giải :

[image: image1467.emf]I

C

A

B

E

 Gọi I là giao điểm của BM và CN. 

Ta có [image: image723.png]


 = 600 suy ra [image: image725.png]


 + [image: image727.png]


 = 1800  - 600 = 1200
Do đó [image: image729.png]


 + [image: image731.png]


 = 1200 : 2 = 600

Vì vậy [image: image733.png]


 = 600, [image: image735.png]


 = 600
Kẻ tia phân giác của góc BIC cắt BC ở D. Tam giác BIC có  [image: image737.png]


 + [image: image739.png]


 = 1200 nên  [image: image741.png]BIC



 = 1200. Do đó [image: image743.png]


 = [image: image745.png]


 = 600

Xét (BIN và ( BID có :

[image: image747.png]


 = [image: image749.png]



Chung BI

[image: image751.png]


 = [image: image753.png]


 = 600

Do đó (BIN = ( BID (g.c.g) suy ra BN = BD(1)

Chứng minh tương tự (CIM = ( CID (g.c.g) suy ra CM = CD(2)

Từ (1) và (2) suy ra BN + CM = BD + CD = BC
Khai thác :
Nêu các cặp tam giác bằng nhau trong hình trên
Ví dụ 2: Chứng minh định lý : Hai đoạn thẳng song song bị chắn giữa hai đường thẳng song song thì bằng nhau.
Phân tích: Việc nối AC làm xuất hiện trong hình vẽ hai tam giác có một cạnh chung là AC. Muốn chứng minh AB = CD và BC = AD ta cần chứng minh (ABC = (CDA. Do hai tam giác này đã có một cạnh bằng nhau (cạnh chung) nên chỉ cần chứng minh hai cặp góc kề cạnh đó bằng nhau là vận dụng được trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc. Điều này thực hiện được nhờ vận dụng tính chất của hai đường thẳng song song.
Lời giải :
[image: image1468.emf]D
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Nối AC.

(ABC và (CDA có:

[image: image755.png]


 = [image: image757.png]


 (cặp so le trong của AB // CD) 
AC chung

[image: image759.png]


 = [image: image761.png]


 (cặp so le trong của BC // AD)

Vậy (ABC = (CDA (g.c.g)

Suy ra AB = CD và BC = AD.
Khai thác :
Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia Ox lấy ba điểm A, B, C sao cho OA = AB = BC . Từ A, B, C vẽ ba đường thằng song song với nhau cắt tia Oy lần lượt tại D, E, F. Chứng minh rằng OD = DE = EF.
Bài tập vận dụng:

Bài 1: Cho tam giác ABC có AB = AC. Trên các cạnh AB và AC lấy điểm D và E sao cho AD = AE. Gọi K là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng :

a. BE = CD

b. (KBD = (KCE
(Nâng cao và phát triển Toán 7 – tập 1)
Bài 2: Cho tam giác ABC có [image: image763.png]


 = 600. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D, tia phân giác của góc C cắt AB ở E. Các tia phân giác đó cắt nhau ở I. Chứng minh rằng ID = IE.

(Nâng cao và phát triển Toán 7 – tập 1)
Bài 3 : Cho đoạn thẳng AB, O là trung điểm AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB, vẽ các đường thẳng song song với BA, chúng cắt cạnh AC theo thứ tự ở G và H. Chứng minh rằng EG + FH = AB.
(Nâng cao và phát triển Toán 7 – tập 1)
Bài 4 : Cho tam giác ABC có [image: image765.png]


 = 900, AB = AC. Qua A vẽ đường thẳng d sao cho B và C nằm cùng phía đối với đường thẳng d. Kẻ BH và CK vuông góc với d. Chứng minh rằng :

a. AH = CK

b. HK = BH + CK

(Nâng cao và phát triển Toán 7 – tập 1)
Bài 5: Cho tam giác ABC. Vẽ đoạn thẳng AD bằng và vuông góc với AB (D và C nằm khác phía đối với AB). Vẽ đoạn thẳng AE bằng và vuông góc với AC (E và B nằm khác phía đối với AC) . Vẽ AH vuông góc với BC. Đường thẳng HA cắt DE ở K. Chứng minh rằng DK = KE.

(Nâng cao và phát triển Toán 7 – tập 1)
Bài 6: Cho góc xOy khác góc bẹt và một điểm A ở trong góc đó. Hãy nêu cách vẽ một đường thẳng qua A cắt Ox, Oy lần lượt tại B và C sao cho AB = CD.
(bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7)

Bài 7: Cho tam giác ABC. Các điểm D và M di động trên cạnh AB sao cho AD = BM. Qua D và M vẽ các đường thẳng song song với BC cắt AC lần lượt tại E và N. Chứng minh rằng tổng DE + MN không đổi.
(bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7)
Bài 8: Cho tam giác ABC,[image: image767.png]


 = 1200, phân giác BD và CE  cắt nhau ở O. trên cạnh BC lấy hai điểm I và K sao cho [image: image769.png]BOI



 = [image: image771.png]COK



= 300. Chứng minh rằng :

a. OI vuông góc với OK

b. BE + CD < BC

(bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7)
Bài 9: Cho tam giác ABC. Vẽ ra phía ngoài của tam giác này các tam giác vuông cân ở A là ABE và ACF. Vẽ AH vuông góc với BC. Đường thẳng AH cắt EF tại O. chứng minh rằng O là trung điểm của EF.

(bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7)

Dạng 4 : Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
Phương pháp:

    Ngoài các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông suy ra từ các trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh, góc – cạnh – góc và trường hợp cạnh huyền – góc nhọn, đối với tam giác vuông còn có trường hợp bằng nhau cạnh huyền – cạnh góc vuông.
  Nếu một cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Ví dụ 1 : Tam giác ABC có AB = 24, AC = 32, BC = 40
Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho AM = 7.Chứng minh rằng: 

a. Tam giác ABC vuông.

b. [image: image773.png]AMB



 = 2[image: image775.png]



Phân tích: 
· Nhờ có định lý Py – ta – go mà ta có thể tính được một cạnh của tam giác vuông khi biết hai cạnh còn lại.

· Định lý Py – ta – go đảo cho ta thêm một cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc.

Lời giải:
a, Tam giác ABC có AB 2 + AC 2  = 24 2  + 322 = 1600

[image: image1469.emf]D
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BC2 = 1600. Vậy AB 2 + AC 2  = BC2

 Suy ra tam giác ABC vuông tại A (định lý Py – ta -  go đảo)

b, Áp dụng định lý Py – ta -  go vào tam giác vuông AMB ta có :

BM 2 = AB 2  + AM 2 = 242  + 72 = 625 

(BM = 25

Mặt khác, MC = AC – AM = 32 – 7 = 25

Vậy MB = MC suy ra (MBC cân tại M do đó [image: image777.png]


 = [image: image779.png]



[image: image781.png]AMB



= [image: image783.png]


 + [image: image785.png]


 (tính chất góc ngoài của (MBC) hay [image: image787.png]AMB



 = 2[image: image789.png]



Khai thác:
Cho tam giác ABC, trung tuyến AM cũng là phân giác.

a. Chứng mỉnh rằng tam giác ABC cân.

b. Cho biết AB = 37, AM = 35. Tính BC.

Ví dụ 2 : Cho tam giác vuông ABC vuông tại A ( AB < AC ) và các điểm M thuộc AC, H thuộc cạnh BC sao cho MH vuông góc với BC và MH = HB. Chứng minh rằng AH là tia phân giác góc A.
Phân tích:
 Để chứng minh AH là tia phân giác của góc A ta cần chứng minh các cặp tam giác bằng nhau để suy ra được các cặp góc tương ứng bằng nhau.
Lời giải: 
Kẻ HI vuông góc với AB, HK vuông góc với AC

Ta có [image: image791.png]HMK



 = [image: image793.png]


 ( cùng phụ với [image: image795.png]


)
Xét (HKM và (HIB có: 

[image: image797.png]


 = [image: image799.png]


 = 900
HM = HB ( gt )

[image: image801.png]HMK



 = [image: image803.png]


(chứng minh trên)
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Xét (HIA và (HKA có :
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 = [image: image807.png]


 = 900
HA chung

HI = HK (chứng minh trên)

Do đó (HIA = (HKA ( cạnh huyền – cạnh góc vuông), suy ra [image: image809.png]


 = [image: image811.png]


 

Do đó AH là tia phân giác của góc A.
Khai thác:
     Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC và AM là tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác cân.
Bài tập vận dụng :

Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Kẻ BH vuông góc với AD ( H [image: image813.png]


 AE). CMR :

a. BH = CK

b. ( AHB = (AKC

c. BC // HK

Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A, góc A nhọn. Kẻ BD vuông góc với AC (E [image: image815.png]


 AB ). Gọi I là giao điểm của BD và CE. Chứng minh rằng :

a. AD = CE

b. AI là phân giác của góc BAC

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Từ A kẻ AH vuông góc với BC. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Kẻ EK vuông góc với AC (K [image: image817.png]


 AC ). Chứng minh rằng AK = AH.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông cân ở A, M là trung điểm của BC, điểm E nằm giữa M và C. Kẻ BH, CK vuông góc với AE ( H và K thuộc đường thẳng AE). Chứng minh rằng :

a. BH = AK

b. (MBH = (MAK

c. (MHK vuông cân

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC). Tia phân giác góc B cắt AC ở D. Kẻ DH vuông góc với BC. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Đường thẳng vuông góc với AE cắt tia DH ở K. Chứng minh rằng :

a. BA = BH

b. [image: image819.png]DBK



 = 450
Bài 6: Cho tam giác vuông cân tại A. Một đường thẳng d bất kì luôn đi qua A. Kẻ BH và CK cùng vuông góc với d. Chứng minh rằng tổng BH 2 + CK 2 có giá trị không đổi.

Bài 7 : Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC và AM là tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác cân.
Bài 8: Cho tam giác ABC cân tại A, [image: image821.png]


 < 900. Kẻ BD vuông góc với AC, kẻ CE vuông góc với AB. Gọi K là giao điểm của BD và CE. Chứng minh rằng AK là tia phân giác của góc A.

Bài 9 : Cho một tam giác có ba đường cao bằng nhau

a. Chứng minh rằng tam giác đó là tam giác đều.

b. Biết mỗi đường cao có độ dài là [image: image823.png]


 , tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó.
CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC TAM GIÁC ĐẶC BIỆT
A. Tóm tắt lý thuyết

I. Tam giác cân
[image: image824.emf]B

C

A


1. Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.                                                        [image: image826.png]


 ABC cân tại A [image: image828.png]


 [image: image830.png]{ AABC
AB = AC




2. Tính chất: Trong tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.                                   [image: image832.png]


 ABC cân tại A [image: image834.png]


 [image: image836.png]


= [image: image838.png]



3. Dấu hiệu nhận biết:
· Theo định nghĩa.
· Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.
II. Tam giác vuông cân
[image: image839.emf]C

A

B


1. Định nghĩa: Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.                                                                                             
    [image: image841.png]


 ABC vuông cân tại A [image: image843.png]


 [image: image845.png]



2. Tính chất: Mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân bằng 45[image: image847.png]


.
[image: image849.png]


 = [image: image851.png]



III. Tam giác đều
[image: image852.emf]A

B

C


1. Định nghĩa: Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

[image: image854.png]


ABC đều [image: image856.png]



2. Tính chất: Trong tam giác đều, mỗi góc bằng 60[image: image858.png]



3. Dấu hiệu nhận biết:

· Theo định nghĩa.

· Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

· Nếu một tam giác cân có một góc bằng 60[image: image860.png]


thì tam giác đó là tam giác đều.
IV. Định lý Pi-ta-go

1. Định lý py – ta – go:  ( thể hiện tính chất về cạnh của tam giác vuông)

[image: image1471.emf]x D

C

A

B

I

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

[image: image862.png]


 ABC vuông tại A ( BC2 = AB2 + AC2
2. Định lý Py- ta – go đảo: ( Cách nhận biết tam giác vuông)

Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

B. Các dạng toán

I. Dạng 1: Vẽ tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

1. Phương pháp giải

Dựa vào cách vẽ tam giác đã học ( vẽ bằng compa đã học ở lớp 6)và định nghĩa tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều để vẽ.

2. Ví dụ

a. Ví dụ 1: Dùng thước có chia xentimet và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3 cm.

Hướng dẫn cách vẽ:

· Vẽ đoạn thẳng BC = 3cm.

· Vẽ cung tròn tâm B bán kính 3cm và 

cung tròn tâm C bán kính 3cm, chúng cắt nhau tại A.

· Vẽ các đoạn thẳng AB, AC.
3. Bài tập áp dụng

· Bài 1: Cho 2 điểm A và B nằm về cùng một phía của đường thẳng d. Hãy dựng tam giác MNP sao cho đáy MN nằm trên d, còn A và B lần lượt là chân hai đường cao kẻ từ M và N.

II. Dạng 2: Chứng minh một tam giác là tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều từ các dấu hiệu nhận biết các tam giác đặc biệt và từ điều chứng minh trên suy ra 2 đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau.

1. Phương pháp giải

· Dựa vào dấu hiệu nhận biết và định nghĩa các tam giác đặc biệt để nhận biết được các tam giác đó thuộc loại tam giác nào.

· Sử dụng các tính chất của các tam giác đặc biệt đó để chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau.

2. Ví dụ minh họa

a. Ví dụ 1: Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC). Tia phân giác của góc A  cắt BC tại D. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc BC, cắt AC tại E. Trên AB lấy điểm P sao cho AF = AE. 
Chứng minh rằng:
                              + [image: image864.png]


 =[image: image866.png]DEC




                                + [image: image868.png]


 DBF là tam giác cân

                                 + DB = DE.

[image: image869.emf]F
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· Bài giải:

+ [image: image871.png]


 phụ [image: image873.png]


, [image: image875.png]DEC



 phụ [image: image877.png]


 nên [image: image879.png]


 = [image: image881.png]DEC



.(1)

+ [image: image883.png]


 EAD = [image: image885.png]


 FAD ( c.g.c) vì [image: image887.png]FAD =DAE
AF = AE
AD chung





· [image: image889.png]AED



 = [image: image891.png]AFD



  => [image: image893.png]DEC



 = [image: image895.png]DFB



 (2)
Từ (1) và (2) suy ra, [image: image897.png]


 = [image: image899.png]DFB



, do đó [image: image901.png]


 DBF cân tại D( dấu hiệu nhận biết tam giác cân sử dụng tính chất của tam giác cân)

                                + [image: image903.png]


 DBF cân tại D => DB = DF( định nghĩa tam giác cân)(3)

                                   [image: image905.png]


EAD = [image: image907.png]


 FAD ( chứng minh trên) => DE =DF            (4)

                                  Từ ( 3) và (4) suy ra DB = DE.

· Khai thác bài toán:

Nếu thay điều kiện [image: image909.png]BAC



 = [image: image911.png]CDE



 = 90[image: image913.png]


 bởi [image: image915.png]BAC



 = [image: image917.png]CDE



 =[image: image919.png]



Thì bài toán có đúng nữa không?( Trả lời: bài toán vẫn đúng).

b. Ví dụ 2: 

Cho tam giác ABC cân tại A, [image: image921.png]


 = 100[image: image923.png]


. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho AD = BC. Chứng minh rằng [image: image925.png]ADC



 = 30[image: image927.png]


.

[image: image928.emf]C
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· Phân tích:

· Từ việc chứng minh 2 tam giác bằng nhau và áp dụng tính chất cộng góc của các góc ta sẽ đi tới điều phải chứng minh.

· Bài giải:

                                  [image: image930.png]


 ABC cân tại A, [image: image932.png]


 = 100[image: image934.png]


 => [image: image936.png]ABC



 = [image: image938.png]ACB



 = 40[image: image940.png]



· Cách 1: Dựng [image: image942.png]


 ADE đều, E và C cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ AB.

[image: image943.emf]E
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Ta có: [image: image945.png]EAC



 = [image: image947.png]BAC



 – [image: image949.png]BAE



 = 100[image: image951.png]


 - 60[image: image953.png]


 = 40[image: image955.png]



[image: image957.png]


 ABC = [image: image959.png]


 CAE ( c.g.c) vì [image: image961.png]= CAE





· [image: image963.png]AC =CE



 ( hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau của 2 tam giác bằng nhau)

         Ta lại có: [image: image965.png]


 ADC = [image: image967.png]


 EDC (c.c.c) => [image: image969.png]ADC



 = [image: image971.png]EDC



 ( hai góc tương ứng bằng nhau của 2 tam giác bằng nhau)

Mà [image: image973.png]ADC



 + [image: image975.png]EDC



 = [image: image977.png]ADE



 = 60[image: image979.png]


. Do đó, [image: image981.png]ADC



 = 30[image: image983.png]


.

· Cách 2: Dựng tam giác BCF đều, A và F nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ BC.

[image: image984.emf]E
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[image: image986.png]ACF



 = [image: image988.png]ACB



 + [image: image990.png]BCF



 = 100[image: image992.png]



[image: image994.png]


ACF = [image: image996.png]


 CAD ( vì AC chung, [image: image998.png]ACF



 = [image: image1000.png]CAD



 = 100[image: image1002.png]


, CF = AD)

[image: image1004.png]= CFA



 = [image: image1006.png]ADC



 ( hai góc tương ứng bằng nhau của 2 tam giác bằng nhau)

Ta có: [image: image1008.png]


 ABF = [image: image1010.png]


 ACF ( c.c.c)

([image: image1012.png]BFA



= [image: image1014.png]CFA



 mà [image: image1016.png]BFA



 + [image: image1018.png]CFA



 = 60[image: image1020.png]


. Do đó, [image: image1022.png]ADC



 = [image: image1024.png]CFA



 = 30[image: image1026.png]



· Cách 3: Vẽ tam giác ADM đều, M và C nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AB. Vẽ điểm N sao cho [image: image1028.png]DAN



 = 100[image: image1030.png]


, AN = AC, N và A cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ MD.

[image: image1031.emf]M
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[image: image1033.png]


 NAD = [image: image1035.png]


 CAD  (c.g.c) vì[image: image1037.png]


 = 100[image: image1039.png]



([image: image1041.png]ADN



 = [image: image1043.png]ADC



 (hai góc tương ứng bằng nhau của hai tam giác bằng nhau)

[image: image1045.png]


 ABC = [image: image1047.png]


 NMA (c.g.c) vì  [image: image1049.png]_AC=AN
ACB = MAN = 40°
BC=AM




[image: image1051.png]= AB = MN



 ( hai cạnh tương ứng bằng nhau của hai tam giác bằng nhau)

[image: image1053.png]


AND = [image: image1055.png]


 MND (c.c.c) ( [image: image1057.png]ADN



 = [image: image1059.png]MDN




Mà [image: image1061.png]ADN



 = [image: image1063.png]MDN



 = [image: image1065.png]ADM



 = 60[image: image1067.png]


 ( [image: image1069.png]AND



 = 30[image: image1071.png]


. Do đó, [image: image1073.png]ADC



 = 30[image: image1075.png]


.

3. Bài tập vận dụng

· Bài 1: Cho điểm M thuộc đoạn thẳng AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB, vẽ các tam giác đều AMC, BMD. Gọi E, F lần lượt theo thứ tự là trung điểm của AD< CB. 

Chứng minh rằng tam giác MEF là tam giác đều 

           ( trích sách “ Nâng cao và phát triển toán 7 của tác giả Vũ Hữu Bình)

· Bài 2: Ở miền trong góc nhọn xOy, vẽ tia Oz sao cho [image: image1077.png]x0z



 = [image: image1079.png]


 [image: image1081.png]y0z



 . Qua điểm A thuộc tia Oy, vẽ AH vuông góc với Ox, cắt Oz ở B. Trên tia BZ lấy điểm D sao cho BD = OA .

Chứng minh rằng  tam giác AOD là tam giác cân.

         ( trích sách “ Nâng cao và phát triển toán 7 của tác giả Vũ Hữu Bình)

· Bài 3: Cho tam giác ABC cân tịa A, [image: image1083.png]


 = 140[image: image1085.png]


. Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A, kẻ tia Cx sao cho [image: image1087.png]ACx



= 110[image: image1089.png]


. Gọi D là giao điểm của các tia Cx và BA.

Chứng minh rằng AD = BC.
        ( trích sách “ Nâng cao và phát triển toán 7 của tác giả Vũ Hữu Bình)

· Bài 4: Cho tam giác cân ABC ( AB = AC), có [image: image1091.png]


 = 80[image: image1093.png]


. Gọi D là điểm trong tam giác sao cho [image: image1095.png]DBC



 = 10[image: image1097.png]


, [image: image1099.png]DCB



 = 30[image: image1101.png]


.

Tìm số đo góc BAD.

       ( trích sách “ Cẩm nang vẽ them hình phụ trong giải toán hình học phẳng của tác giả Nguyễn Đức Tấn)

· Bài 5: Cho tam giác ABC cân tại A, có [image: image1103.png]


 = 108[image: image1105.png]


, BC= a, AC = b. Vẽ phía ngoài tam giác ABC vẽ tam giác ABD cân tại A có [image: image1107.png]BAD



 = 36[image: image1109.png]


.

Tính chu vi tam giác ABD theo a và b.

   ( trích sách “ Cẩm nang vẽ them hình phụ trong giải toán hình học phẳng của tác giả Nguyễn Đức Tấn)

III. Dạng 3: Áp dụng định lí py – ta – go.

1. Dạng 3.1: Tính độ dài một cạnh của tam giác vuông( một tam giác vuông cân)

a) Phương pháp giải:

Sử dụng định lí thuận của định lí Py – ta – go để tìm độ dài các cạnh.

· Chú ý: Có trường hợp phải kẻ thêm đường vuông góc để tạo thành tam giác vuông để áp dụng được định lý Py – ta – go.
b) Ví dụ

· Ví dụ 1: Tính độ dài x trên hình sau, biết rằng CD = 7, DB = 18, [image: image1111.png]BAC



 = 90[image: image1113.png]


.

[image: image1472.emf]x
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[image: image1114.emf]x
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· Phân tích:

· Dựa vào đề bài ta thấy để tính được cạnh x ta chỉ có thể áp dụng định lí py- ta – go đối với tam giác vuông.

· Mà trong tam giác vuông ABC , vuông tại A, ta chỉ mới biết độ dài của cạnh huyền. Vì vậy, để áp dụng được định lý Py – ta – go vào trong tam giác vuông để tính cạnh x ta phải gắn chúng vào 1 tam giác vuông 

( Kẻ AH vuông góc với BC ta sẽ áp dụng được đinh lý Py – ta –go và tính ra độ dài cạnh x.
· Giải:

Kẻ AH  BD. Dễ chứng minh  BH = HD = 9.

Áp dụng định lý Py – ta – go vào [image: image1116.png]


ABC vuông tại H, ta có:

AH2 = AB2  - HB2 = x2 – 92 = x2 – 81.(1)

Áp dụng định lý Py – ta – go vào [image: image1118.png]


 ABC vuông tại H, ta có:

AH2 = AC2 – CH2 = (252 – x2) – 162 = 369 – x2.(2)

Từ (1) và (2) ta có:

 X2 – 81 = 369 – x2.

· Do đó: 2x2 = 450 (x2 = 225 (x2 = 152 (x = 15 ( đvđd)

· Khai thác bài toán:

· Cho tam giác ABC vuông tại A, D nằm trên cạnh huyền CD sao cho 

CD = 7, BD = 18. 

Chứng minh rằng tam giác ABD cân.

· Ví dụ 2: Cho tam giác ABC có [image: image1120.png]ABC



 = 135[image: image1122.png]


, AB = [image: image1124.png]V2



 cm, BC = 2 cm. Tính độ dài cạnh AC

· [image: image1473.emf]D
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· Phân tích:

· [image: image1126.png]ABC



 = 135[image: image1128.png]


. Gợi ta nghĩ đến đường phụ cần vẽ thêm AH, AH vuông góc với BC tại H.

· Áp dụng định lý Py – ta – go vào tam giác vuông ta tính được canh AH.

· Bài giải:

      Vẽ AH vuông góc với BC tại H.

      Ta có [image: image1130.png]ABH



 + [image: image1132.png]ABC



 = 180[image: image1134.png]


 ( hai góc kề bù)

Nên [image: image1136.png]ABH



 + 135[image: image1138.png]


 = 180[image: image1140.png]


 ( [image: image1142.png]ABH



 = 45[image: image1144.png]



Xét tam giác vuông HBA, vuông tại H, có [image: image1146.png]ABH



 = 45[image: image1148.png]



( [image: image1150.png]


HAB vuông cân tại H ( HA = HB

Ta có: AH2 + HB2 = AB2 ( áp dụng định lý Py – ta – go)

           AH2 + AH2 = ([image: image1152.png]V2



)2 ( AH = 1 ( cm)

Nên HB =HA = 1 cm

Ta có HC = HB + BC = 1 + 2 = 3 cm.

Xét [image: image1154.png]


 HAC vuông tại H ( AC2 = AH2 + HC2 = 12 + 32 ( AC = [image: image1156.png]


 cm.
· Bài tập vận dụng:
· Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông goc với BC ( H[image: image1158.png]


 BC). Biết HB = 9cm, HC = 16 cm. Tính độ dài AH.

· Bài 2: Cho tam giác ABC, [image: image1160.png]


 < 90[image: image1162.png]


, M là trung điểm của BC. 

Chứng minh rằng: AB2 + AC2 = 2AM2 + [image: image1164.png]



· Bài 3: Tính độ dài x trên hình sau:

[image: image1165.emf]4
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· Bài 4: Cho tam giác ABC vuông ở A. Biết BC = 20 cm và 4AB = 3AC. Tính độ dài các cạnh AB, AC.

· Bài 5: Cho tam giác cân ở A. [image: image1167.png]


 = 30[image: image1169.png]


, BC = 2 cm. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho [image: image1171.png]CBD



 = 60[image: image1173.png]


. Tính độ dài AD.
( trích sách “ ôn tập hình học 7”_ tác giả Nguyễn Ngọc Đạm

Và sách “ Nâng cao và phát triển toán 7” _ tác giả Vũ Hữu Bình

Và sách : “Cẩm nang vẽ thêm hình phụ trong giải toán hình học phẳng”_ tác giả Nguyễn Đức Tấn.)
2. Dạng 3.2: Sử dụng định lý Py – ta – go để nhận biết tam giác vuông

a) Phương pháp:

· Tính bình phương các độ dài ba cạnh của tam giác.

· So sánh bình phương của cạnh lớn nhất với tổng các bình phương của hai cạnh kia.

· Nếu hai kết quả bằng nhau thì tam gác đó là tam giác vuông, cạnh lớn nhất là cạnh huyền.

b) Ví dụ:

· Ví dụ : Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

a) 9 cm, 15 cm, 12 cm.

b) 7 dm, 7 dm, 100 cm

· Phân tích:

· Để chứng minh xem tam giác có đội dài các cạnh như trên có là tam giác vuông không ta lần lượt tính các bình phương.

· So sánh xem tổng bình phương cạnh dài nhất có bằng tổng bình phương các cạnh còn lại không:

+ Nếu bằng ta kết luận tam giác đó là tam giác cân.

+ Nếu không bằng thì kết luận tam giác đó không phải là tam giác cân.

· Chú ý: phải đổi tất cả các cạnh cùng một đơn vị đo.

· Bài giải:

a) 92 = 81; 152 = 225; 122 = 144

Ta thấy 225 = 81 + 144

Nên tam giác này là tam giác vuông.

b) Đổi 100 cm = 10 m.

Ta có 72 = 49, 102 = 100.

Ta thấy 100[image: image1175.png]


 49 + 49

Nên tam giác này không là tam giác vuông.

· Khai thác bài toán
c) Bài tập vận dụng:

· Bài 1: Chọn trong các số 5, 8, 9, 12, 13, 15 các bộ ba số có thể là độ dài các cạnh của một tam giác vuông.

· Bài 2: Cho hình vẽ, trong đó BC = 6cm, AD = 8 cm. Chứng minh AD vuông góc với BC.
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· Bài 3: Vẽ về cùng một phía của đoạn thẳng AB = 5 cm các tia Ax, By vuông góc với AB. Trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD = 5 cm. Trên tia By lấy điểm E sao cho BE = 1 cm. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C sao cho AC = 2 cm. Góc DCE có là góc vuông hay không? Vì sao?

· Bài 4: Chứng minh tam giác ABC ở hình vẽ sau là tam giác vuông cân

[image: image1177.emf]C
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(trích sách “ ôn tập hình học 7”_ tác giả Nguyễn Ngọc Đạm

Và sách “ Nâng cao và phát triển toán 7” _ tác giả Vũ Hữu Bình

Và sách : “Cẩm nang vẽ thêm hình phụ trong giải toán hình học phẳng”_ tác giả Nguyễn Đức Tấn.
CHUYÊN ĐỀ 4: BẤT ĐẲNG THỨC TRONG TAM GIÁC

I. LÝ THUYẾT

1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Trong một tam giác :

· Góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

· Cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

 
Nhận xét :

· Trong tam giác tù ( hoặc tam giác vuông ), góc tù ( hoặc góc vuông) là góc lớn nhất nên cạnh đối diện với góc tù ( hoặc góc vuông – cạnh huyền ) là cạnh lớn nhất.

· Trong tam giác đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn.

2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.

2.1   Khái niệm về đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên.
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Điểm A ở ngoài đường thẳng d, kẻ đường thẳng vuông góc với d tại H. Trên d lấy điểm B bất kì ( B ≠ H) . Khi đó :

· Đoạn thẳng AH gọi là đoạn vuông góc hay đường vuông góc kẻ từ điểm A đến chân đường thẳng d. Điểm H được gọi là chân đường vuông góc hay hình chiếu của A trên đường thẳng d.

· Đoạn thẳng AB gọi là một đường xiên    kẻ từ điểm A đến đường thẳng d.

· Đoạn thẳng HB gọi là hình chiếu của đường xiên AB trên đường thẳng.

2.2  Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

Trong các đường xiên và đường thẳng vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là đường ngắn nhất.

Chú ý : Độ dài đường vuông góc AH gọi là khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d.

2.3    Các đường xiên và các hình chiếu của chúng. 

Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó: 

· Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn.

· Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn.

· Nếu hai dường xiên bằng nhau thì hình chiếu của chúng bằng nhau và ngược lại. Nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau.

3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác – Bất đẳng thức trong tam giác.

3.1   Bất đẳng thức tam giác
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Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớ hơn độ dài cạnh còn lại.

AB+BC > AC

AB + AC > BC                                   

AC + BC > AB

3.2   Hệ quả của bất đẳng thức tam giác

Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng độ dài của hai cạnh còn lại.
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II. BÀI TẬP

1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác

Bài 1 : Cho tam giác ABC, Â
[image: image1179.wmf]³

 900. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm M, N không trùng với các đỉnh của tam giác. CMR : BC > MN
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Phân tích lời giải : 

Dữ liệu đề bài cho Â
[image: image1180.wmf]³

 900 nên ta có thể c/m 
[image: image1181.wmf]¼
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³

 . Áp dụng quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác ta có BC > MC

Mà 
[image: image1182.wmf]¼

MNC

> Â => 
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· MC > MN

· BC > MN

Giải : 

Xét tam giác BMC ta có 
[image: image1184.wmf]¼
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 ( tính chất góc ngoài tam giác) 

· 
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 900   nên 
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· BM > MC ( quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác )

Xét tam giác MNC có 
[image: image1188.wmf]¼
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· MC > MN

· BC > MN

Khai thác bài toán : Cho tam giác ABC, Â< 900. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm M, N không trùng với các đỉnh của tam giác. BC > MN hay không ? Vì sao ?

Bài 2 :  Cho
[image: image1190.wmf]ABC

D

, AB< AC , phân giác AD. Chứng tỏ rằng :

a. Góc ADC là góc tù

b. DC > DB
[image: image1477.emf]M
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Phân tích lời giải : 

a. C/m :
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b. Vì DB và DC là 3 điểm thẳng hàng nên ta không thể sử dụng BĐT trong tam giác.

Vậy ta sẽ lấy thêm điểm E sao cho AE = AB. Khi đó : 

[image: image1195.wmf](..)

ADBADEcgc

D=D

 => DB = DE   
và chứng minh được DC > DE    =>  DC > DB

Giải :
a. Tam giác ABC có : AB < AC ( giả thiết ) nên Ĉ < B̂ ( quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác )

Xét tam giác ABD và ACD có :



Â1 = Â2 ( giả thiết )



 Ĉ < B̂ ( chứng minh trên )

· 
[image: image1196.wmf]¼
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 mà  
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 ( kề bù )

Nên 
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 . Vậy góc ADC là góc tù 

b. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB


[image: image1199.wmf](..)

ADBADEcgc

D=D

  =>  DB = DE   ( 2 cạnh tương ứng )        (1)  

và 
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 do đó  
[image: image1201.wmf]¼

¼

CBxCED

=

  ( cùng bù với hai góc bằng nhau )

· 
[image: image1202.wmf]¼
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  ( tính chất góc ngoài của tam giác ABC )

· 
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  do đó DC > DE                                                               (2)

Từ  (1) và (2) : DC > DB

Khai thác bài toán : Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường phân giác BD của góc B. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với BD cắt BC tai E

a. CM : BA = BE

b. Chứng minh : Tam giác BED là tam giác vuông

c. So sánh : AD và DC

Bài 3 :  Cho tam giác 
[image: image1204.wmf]ABC
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 có AB < AC, M là trung điểm của cạnh BC. So sánh 
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Phân tích lời giải :

Hai góc BAM và MAC không thuộc về một tam giác. Do vậy ta tìm một tam giác có hai góc bằng hai góc BAM và MAC và liên quan đến AB, AC vì AB < AC

Lấy điểm D trên tia đối của tia MA sao cho MA = MD . Điểm D là yếu tố phụ cần vẽ thêm.

Giải :

Vẽ tia đối của tia MA và trên đó lấy điểm D sao cho MD = MA

CHUYÊN
[image: image1206.wmf] ĐỀ

BẤT ĐẲNG THỨC TRONG TAM GIÁC

III. LÝ THUYẾT

4. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Trong một tam giác :

· Góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

· Cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

 
Nhận xét :

· Trong tam giác tù ( hoặc tam giác vuông ), góc tù ( hoặc góc vuông) là góc lớn nhất nên cạnh đối diện với góc tù ( hoặc góc vuông – cạnh huyền ) là cạnh lớn nhất.

· Trong tam giác đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn.

5. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.

5.1   Khái niệm về đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên.
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Điểm A ở ngoài đường thẳng d, kẻ đường thẳng vuông góc với d tại H. Trên d lấy điểm B bất kì ( B ≠ H) . Khi đó :

· Đoạn thẳng AH gọi là đoạn vuông góc hay đường vuông góc kẻ từ điểm A đến chân đường thẳng d. Điểm H được gọi là chân đường vuông góc hay hình chiếu của A trên đường thẳng d.

· Đoạn thẳng AB gọi là một đường xiên    kẻ từ điểm A đến đường thẳng d.

· Đoạn thẳng HB gọi là hình chiếu của đường xiên AB trên đường thẳng.

5.2  Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

Trong các đường xiên và đường thẳng vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là đường ngắn nhất.

Chú ý : Độ dài đường vuông góc AH gọi là khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d.

5.3    Các đường xiên và các hình chiếu của chúng. 

Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó: 

· Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn.

· Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn.

· Nếu hai dường xiên bằng nhau thì hình chiếu của chúng bằng nhau và ngược lại. Nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau.

6. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác – Bất đẳng thức trong tam giác.

6.1   Bất đẳng thức tam giác
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Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớ hơn độ dài cạnh còn lại.

AB+BC > AC

AB + AC > BC                                   

AC + BC > AB

6.2   Hệ quả của bất đẳng thức tam giác

Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng độ dài của hai cạnh còn lại.
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IV. BÀI TẬP

2. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác

Bài 1 : Cho tam giác ABC, Â
[image: image1208.wmf]³

 900. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm M, N không trùng với các đỉnh của tam giác. CMR : BC > MN
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Phân tích lời giải : 

Dữ liệu đề bài cho Â
[image: image1209.wmf]³

 900 nên ta có thể c/m 
[image: image1210.wmf]¼
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BMC
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 . Áp dụng quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác ta có BC > MC

Mà 
[image: image1211.wmf]¼

MNC

> Â => 
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· MC > MN

· BC > MN

Giải : 

Xét tam giác BMC ta có 
[image: image1213.wmf]¼
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 ( tính chất góc ngoài tam giác) 

· 
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BMC
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 900   nên 
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· BM > MC ( quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác )

Xét tam giác MNC có 
[image: image1217.wmf]¼
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· MC > MN

· BC > MN

Khai thác bài toán : Cho tam giác ABC, Â< 900. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm M, N không trùng với các đỉnh của tam giác. BC > MN hay không ? Vì sao ?

Bài 2 :  Cho
[image: image1219.wmf]ABC
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, AB< AC , phân giác AD. Chứng tỏ rằng :

c. Góc ADC là góc tù

d. DC > DB
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Phân tích lời giải : 

c. C/m :
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d. Vì DB và DC là 3 điểm thẳng hàng nên ta không thể sử dụng BĐT trong tam giác.

Vậy ta sẽ lấy thêm điểm E sao cho AE = AB. Khi đó : 

[image: image1224.wmf](..)

ADBADEcgc

D=D

 => DB = DE   
và chứng minh được DC > DE    =>  DC > DB

Giải :
c. Tam giác ABC có : AB < AC ( giả thiết ) nên Ĉ < B̂ ( quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác )

Xét tam giác ABD và ACD có :



Â1 = Â2 ( giả thiết )



 Ĉ < B̂ ( chứng minh trên )

· 
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Nên 
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 . Vậy góc ADC là góc tù 

d. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB
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  =>  DB = DE   ( 2 cạnh tương ứng )        (1)  

và 
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 do đó  
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  ( cùng bù với hai góc bằng nhau )

· 
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  ( tính chất góc ngoài của tam giác ABC )

· 
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  do đó DC > DE                                                               (2)

Từ  (1) và (2) : DC > DB

Khai thác bài toán : Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường phân giác BD của góc B. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với BD cắt BC tai E

d. CM : BA = BE

e. Chứng minh : Tam giác BED là tam giác vuông

f. So sánh : AD và DC

Bài 3 :  Cho tam giác 
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 có AB < AC, M là trung điểm của cạnh BC. So sánh 
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Phân tích lời giải :

Hai góc BAM và MAC không thuộc về một tam giác. Do vậy ta tìm một tam giác có hai góc bằng hai góc BAM và MAC và liên quan đến AB, AC vì AB < AC

Lấy điểm D trên tia đối của tia MA sao cho MA = MD . Điểm D là yếu tố phụ cần vẽ thêm.

Giải :

Vẽ tia đối của tia MA và trên đó lấy điểm D sao cho MD = MA
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Xét 
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( đối đỉnh )

MB = MC ( M là trung điểm cạnh BC )

Do đó : 
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· AB = CD ( 2 cạnh tương ứng )

· 
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 ( 2 góc tương ứng )
Ta có : AB = CD, AB < AC  => CD < AC

Xét 
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có CD < AC => 
[image: image1242.wmf]¼

¼

MACMDC

<

  ( quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác ).

Mà 
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Khai thác bài toán : Cho tam giác ABC, M là trung điểm của cạnh BC và 
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. Chứng minh : AB < AC

Bài tập áp dụng 
Bài 1 : Cho tam giác ABC có AB < AC, AD là tia phân giác của góc BAC ( D thuộc BC ). Chứng minh : CD > BD

Hướng dẫn giải : Cần tạo ra một tam giác mà hai cạnh có độ dài bằng BD. CD. Sau đó so sánh góc đối diện với hai cạnh ý. Lấy điểm E trêm cạnh AC sao cho 

AE = AB. 

Bài 2 : Cho tam giác ABC có Â = 900. Tren tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD < AC. Nối B với D. Chứng minh : BC > BD ( Cách làm tương tự bài 1 )

Bài 3 : Cho tam giác ABC . Chứng minh rằng AB + AC > BC

Hướng dẫn giải : Cần tạo ra một tam giác mà trong đó có hai cạnh có độ dài bằng AB + AC, BC. Sau đó tìm cách so sánh các góc đối diện với các cạnh đó. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AC.

Bài 4 : Cho tam giác cân ABC ( AB = AC ). Trên cạnh đáy BC lấy các điểm D, E sao cho BD = DE = EC. Chứng minh rằng : 
[image: image1247.wmf]¼
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Hướng dẫn giải : Tìm một tam giác có hai góc bằng góc BAD và DAE, rồi so sánh hai cạnh đối diện của chúng

Xét tam giác AEC có 
[image: image1248.wmf]¼
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Do đó 
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. Từ đó suy ra AB > AE => 
[image: image1251.wmf]¼
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Bài 5 : Cho tam giác ABC ( AB = AC ), D là điểm bất kì trong tam giác sao cho 
[image: image1252.wmf]¼
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 . Chứng minh rằng : DC > DB

Hướng dẫn giải : Vẽ tia Ax trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B sao cho  
[image: image1253.wmf]¼

¼

CAxBAD

=

  và trên tia Ax lấy điểm E sao cho AE = AD

Bài 6 : Cho tam giác ABC, M là điểm nằm trong tam giác. Tia AM cắt BC tại K. Hãy so sánh các góc :

a. 
[image: image1254.wmf]¼
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 với 
[image: image1255.wmf]¼
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b. 
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Hướng dẫn giải : Áp dụng tính chất góc ngoài của tam giác

Tài liệu tham khảo : 

· Vẽ thêm yếu tố hình phụ để giải một số bài toán Hình Học 7 _ Nguyễn Đức Tấn 

· Chuyên đề BĐT và cực trị trong hình học phẳng _ Nguyễn Đức Tấn
3. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.
Bài 1 : Cho 
[image: image1258.wmf]ABC
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 với đường cao AH. Gọi M và N lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ H đến AB và AC. Chứng minh rằng nếu BM=CN thì 
[image: image1259.wmf]ABC

D

 cân với đáy BC.

Phân tích lời giải : 

Ta nhận thấy rằng đây là 1 bài toán mang tính giả thiết tạm thời .

Nếu BM = CN thì tam giác ABC cân với đáy BC.

Trước hết để làm bài này ta cần phải giả sử là nếu BM = CN thì tam giác ABC không cân. Sau đó ta áp dụng định lý Pitago và liên hệ giữa hình chiếu và đường xiên để làm bài .

Giải : 

Giả sử 
[image: image1260.wmf]ABC
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 không cân

Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử AB> AC. Khi đó

HB> HC ( liên hệ giữa hình chiếu và đường xiên ).

Ta có :

BH2 = BM2 + HM2 ( Định lý Pitago trong tam giác vuông BMH)

[image: image1483.emf]F
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CH2 = CN2 + HN2  ( Đ/L Pitago)

Mà BM = CN ( giả thiết )         

· HM > HN              (1)

Ta lại có :

AH2 = AM2 + HM2

AH2 = AN2 + HN2

Mà từ (1) có : HM > HN    => AM < AN

Kết hợp với điều kiện BM=CN    => AB < AC ( mâu thuẫn với giả sử trên )

Vậy ta được 
[image: image1261.wmf]ABC

D

 cân với đáy BC 

Khai thác bài toán : 
Cho 
[image: image1262.wmf]ABC
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 cân tại A. Gọi M và N lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ H đến AB và AC. Chứng minh rằng : BM=CN
Bài 2 : Cho tam giác ABC cân đỉnh A. Từ điểm D trên cạnh AB vẽ đường thẳng song song với BC cắt cạnh AC tại E. Chứng minh : 
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Phân tích lời giải : 

[image: image1484.emf]x
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Cần c/m       BE >
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Giải :

Vẽ 
[image: image1268.wmf](),()

BHDEHDEENBCNBC

^Î^Î

 

Xét 
[image: image1269.wmf]¼
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BE chung
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[image: image1272.wmf]¼
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 ( vì DE // BC )

· 
[image: image1273.wmf]HBENEB
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( cạnh huyền – góc nhọn)
· BH= EN ( 2 cạnh tương ứng)

Mặt khác : 
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[image: image1275.wmf]¼
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(
[image: image1276.wmf]NEC
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 có N̂ = 900)

Mà 
[image: image1277.wmf]¼
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 ( tam giác ABC cân tại A)

· 
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Xét 
[image: image1279.wmf]HBD
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[image: image1281.wmf]¼
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Do đó : 
[image: image1283.wmf]HBD
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( g.c.g)

· HD = NC ( 2 cạnh tương ứng)

Mà 
[image: image1285.wmf]BHDEBEHE
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 (Quan hệ giữa đường xiên và đường vuông góc ) mà HE = HD + DE

Mặt khác  
[image: image1286.wmf]ENBCBEBN
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( Quan hệ giữa đường xiên và đường vuông góc)

Do đó : BE + BE > HE + BN

Mà HE + BN = DE + HD + BN = DE + NC+ BN= DE + BC nên 

BE + BE > DE + BC => 2 BE > BC + DE

· BE >
[image: image1287.wmf]1
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 ( DE+BC) ( đpcm)

Khai thác bài toán 
Cho tam giác ABC cân tại A, trên cạnh AB, AC lấy hai điểm M và N sao cho AM=AN. CMR :

a. Các hình chiếu của BM và CN trên BC bằng nhau

b. BN > 
[image: image1288.wmf]1
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 ( BC + MN)

[image: image1485.emf]H
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Bài 3 : Cho tam giác ABC ( Â=900), vẽ AH vuông góc với BC ( H thuộc BC ). Chứng minh AH + BC > AB + AC

Phân tích lời giải :

Nhân xét rằng AH < AC, AB < BC .

Lấy D thuộc BC sao cho BD = AB . Lấy E thuộc AC sao cho AE = AH



AH + BC = AH + AB + DC

Và AB + AC = AH + AB + EC

C/m DC > EC

Giải :

Trên tia BC lấy điểm D sao cho BD = AB. 

Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AH 

Vì AB < BC nên D nằm giữa B và C, AH < AC nên E nằm giữa A và C, tam giác ABD cân đỉnh B ( vì BD= AB) 

· 
[image: image1289.wmf]¼
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Ta có : 
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Xét 
[image: image1292.wmf]HAD
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            AD chung                
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· 
[image: image1295.wmf](..)
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Mà 
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Ta có : 
[image: image1299.wmf]DEACDCEC
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 ( quan hệ giữa đường xiên và đường vuông góc)

Do đó : AH + BC = AH + BD + DC > AE + AB+ EC = AB + AC

Vậy AH + BC > AB + AC

Khai thác bài toán :
Cho tam giác ABC và M là một điểm nằm trong tam giác 

a. Gọi I là giao điểm của đường thẳng BM và cạnh AC. Chứng minh rằng :

MA+MB<  IA+IB < CA + CB

b. CMR : MA + MB +MC lớn hơn nửa chu vi nhưng nhỏ hơn chu vi của tam giác ABC.

Bài 4 : Cho tam giác ABC, có góc B và C nhọn. Điểm M nằm giữa B và C. Gọi d là tổng các khoảng cách từ B và C đến đường thẳng AM

a. Chứng minh  
[image: image1300.wmf]dBC
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b. Xác định vị trí của M trên BC sao cho d có giá trị lớn nhất 

Phân tích lời giải : 

a. Kẻ 
[image: image1301.wmf];;
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Áp dụng quan hệ giữa hình chiếu và đường xiên trong tam giác ta được điều cần c/m

Xác định vị trí lớn nhất của d dựa vào câu a. Xảy ra  ( BD= BM; CE= CM

( D trùng với M và E trùng với M

( M trùng với hình chiếu H của A trên BC 

[image: image1486.emf]A
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a. Kẻ 
[image: image1302.wmf];;
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Ta có : 
[image: image1303.wmf];
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Nên 
[image: image1304.wmf]BDCEBMCM
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Hay  
[image: image1305.wmf]dBC
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b. Giá trị lớn nhất của d = BC 

( BD= BM; CE= CM

( D trùng với M và E trùng với M

( M trùng với hình chiếu H của A trên BC

Khai thác bài toán :

Cho đường thẳng d và hai điểm A,B nằm cùng về một phía của đường thẳng d. Tìm trên đường thẳng d điểm C sao cho CA + CB nhỏ nhất.

Bài tập áp dụng
Bài 1 : Cho tam giác ABC vuông tại B, phân giác AD. Từ C vẽ một đường thẳng vuông góc với BC cắt tia AD tại E. CMR : Chu vi tam giác ECD lớn hơn chu vi tam giác ABD

Bài 2 : Cho tam giác ABC. Vẽ AH vuông góc với BC ( H thuộc BC ). Gọi D,E,F lần lượt là các điểm nằm giữa A và H, nằm giữa B và H, nằm giữa C và H. Chứng minh rằng chu vi tam giác DEF nhỏ hơn chu vi tam giác ABC. Với vị trí nào của điểm D,E,F thì chu vi tam giác DEF bằng 
[image: image1306.wmf]1
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 chu vi tam giác ABC.

Bài 3 : Cho tam giác ABC, AB > AC, vẽ 
[image: image1307.wmf],(,)
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Chứng minh rằng : AB – AC > BD – CE

Bài 4 : Cho tam giác ABC có Â= 900, 
[image: image1308.wmf]¼
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 , trên cạnh AC lấy điểm D sao cho 
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 . Chứng minh rằng : BD < AC

Bài 5 : Cho tam giác ABC cân đỉnh A. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho BD=CE. Nối D với E. Chứng minh : BC < DE

Tài liệu tham khảo :

· Vẽ thêm yếu tố hình phụ để giải một số bài toán Hình Học 7 _ Nguyễn Đức Tấn 

· Chuyên đề BĐT và cực trị trong hình học phẳng _ Nguyễn Đức Tấn

· Tuyển tập các bài toán chọn lọc THCS – Vũ Dương Thụy

4. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác

Bài 1 : Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. 

Chứng minh rằng :  
[image: image1310.wmf]2
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Phân tích lời giải : 

Ta tìm cách tạo ra đường thẳng có độ dài bằng 2AM và là cạnh của tam giác có hai cạnh còn lại bằng hai cạnh AB, AC hoặc tạo ra một tam giác có 3 cạnh 
[image: image1311.wmf],,
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Trên tia đối của tia AM lấy điểm D sao cho MD=MA. Tam giác ADC có AD = 2 AM, DC= AB . từ đó ta sẽ c/m được 
[image: image1312.wmf]2
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Giải : 

[image: image1487.emf]d
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Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA

Xét 
[image: image1313.wmf]MAB
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MB=MC( giả thiết )

· 
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· AB=DC ( 2 cạnh tương ứng )

Xét  
[image: image1317.wmf]ADC
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có : CD + AC > AD ( bất đẳng thức trong tam giác )

Do đó : AB + AC > AD mà AD = 2 AM

· 
[image: image1318.wmf]2
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Khai thác bài toán : 

Cho hai điểm B và C nằm trên đoạn thẳng AD sao cho AB=CD. M là điểm nằm ngoài đường thẳng AD. Chứng minh rằng : MA+ MD > MB + MC
Bài 2 :  Cho điểm M nằm trong 
[image: image1319.wmf]ABC
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Chứng minh rằng :  MB + MC < AB+ AC

Từ đó suy ra : MA + MB + MC < AB + AC + BC

Phân tích lời giải :

Nối BM cắt AC tại D. Áp dụng BĐT trong tam giác ABD và tam giác MDC  ta sẽ được điều cần phải c/m

[image: image1488.emf]A
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Giải

 Kẻ BM cắt cạnh AC tại D

Xét 
[image: image1320.wmf]ABD
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BD < AB + AD

· MB + MD < AB + AD     (1)

Xét 
[image: image1321.wmf]MDC

D

có : 

MC < MD + DC                     (2)

Từ (1) và (2) suy ra : 

MB + MC + MD < AB + AD + DC + MD

· MB + MC < AB + AC

CMTT ta có : MA + MC  < AB + BC và  MA + MB < AC + BC

Do đó : 2 ( MA + MB + MC ) < 2 ( AB + AC + BC )

· MA + MB + MC < AB + AC + BC

Khai thác bài toán : Cho
[image: image1322.wmf]ABC
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. Tìm vị trí của điểm M đề thỏa mãn điều kiện MB + MC 
[image: image1323.wmf]£

 AB + AC. 

Bài 3 : Cho góc xOy, Oz là tia phân giác của góc xOy. Từ điểm M ở trong góc xOz vẽ MH vuông góc với Ox ( H thuộc Õ ), MK vuông góc với Oy ( K thuộc Oy ). CMR : MH < MK

Phân tích lời giải :

Gọi A là giao điểm của MK với Oz 

Vẽ AB vuông góc với Ox ( B thuộc Ox ). Ta có : AK = AB

MH < MB < AB + AM = AK + AM = MK

Từ đó ta sẽ c/m được bài toán.

Giải :

[image: image1489.emf]E
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Gọi A là giao điểm của MK với Oz. Vẽ AB vuông góc với Ox ( B thuộc Ox). Nối B với M

Xét 
[image: image1324.wmf])
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[image: image1326.wmf]¼
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 ( Oz là tia phân giác 
[image: image1327.wmf]¼
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· 
[image: image1328.wmf]KOABOA
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 ( cạnh huyền – góc nhọn )

· AK = AB

Xét 
[image: image1329.wmf]ABM
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 có BM < AB + AM ( Bất đẳng thức trong tam giác ) 

 Do đó : BM < AK + AM hay BM < MK

Mà MH < BM ( quan hệ giữa đường xiên và đường vuông góc )

· MH < MK ( đpcm )

Khai thác bài toán : 

Cho tam giác ABC có B̂ >Ĉ , AM là trung tuyến . D là điểm trên đoạn AM. CMR : DB < DC

Bài tập áp dụng
Bài 1 : Cho tam giác ABC có AB > AC, AD là tia phân giác của góc BAC. (D thuộc BC ). M là một điểm nằm trên đoạn thẳng AD

CMR : MB – MC < AB – AC

Bài 2 : Cho tam giác ABC, M là điểm trên tia phân giác ngoài của góc C. CMR : MA + MB > AC + BC

Bài 3 : Ba thành phố A, B, C trên bản đồ là ba đỉnh của một tam giác, trong đó AC=40km, AB=80km

a. Nếu đặt ở B máy phát sóng truyền hình có bán kính hoạt động bằng 40km thì ở thành phố C có nhận được tín  hiệu hay không ? Vì sao ?

b. Nếu đặt ở B máy phát sóng truyền hình có bán kính hoạt động bằng 120km thì ở thành phố C có nhận được tìn hiệu hay không ? Vì sao ?

Bài 4 : Cho hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại O , AB = 6, CD = 4. Chứng minh rằng trong 4 đoạn thẳng AC, CB, BD, DA luôn tồn tại hai đoạn thẳng nhỏ hơn 5.

Bài 5 : Cho tam giác ABC vuông cân tại A, cạnh bên bằng 5 và hai điểm M, N bất kì. Chứng minh rằng trên các cạnh của tam giác ABC tồn tại 1 điểm sao cho tổng các khoảng cách từ đó đén M và N lớn hơn 7.

Tài liệu tham khảo :

· Vẽ thêm yếu tố hình phụ để giải một số bài toán Hình Học 7 _ Nguyễn Đức Tấn 

· Chuyên đề BĐT và cực trị trong hình học phẳng _ Nguyễn Đức Tấn

· Tuyển tập các bài toán chọn lọc THCS – Vũ Dương Thụy

  BÀI TOÁN DỰNG HÌNH 
I. Các vấn đề dựng hình

Dựng hình là dùng thước và compa để dựng một hình nào đó theo yêu cầu của bài toán trên cơ sở những dữ liệu mà bài toán đã cho.

1. Các phép dựng hình cơ bản

Có 5 phép dựng hình cơ bản:

- Dựng những hình đã cho trước.

- Dựng đường thẳng đi qua hai điểm 

- Dựng đường tròn có tâm và bán kính cho trước

- Dựng giao điểm (nếu có) của hai hình đã biết.

- Dựng điểm tuỳ ý trên mặt phẳng (thuộc hay không thuộc hình đã dựng)

Mọi phép dựng khác đều phải quy về 5 phép dựng cơ bản trên.

2. Giải bài toán dựng hình

Là ta đi tìm các nghiệm của bài toán.

Nghiệm của bài toán dựng hình là hình dựng được thoả mãn điều kiện của bài toán. Đi tìm nghiệm của bài toán nghĩa là chúng ta phải:

- Xác lập một số hữu hạn trường hợp bao hàm tất cả những khả năng có thể xảy ra đối với việc lựa chọn những cái đã cho.

- Đối với mỗi trường hợp trả lời câu hỏi bài toán có nghiệm hay không và nếu có thì bao nhiêu nghiệm.

- Đối với mỗi trường hợp mà bài toán có nghiệm, chỉ ra một số hữu hạn các phép dựng hình cơ bản cần tiến hành theo một thứ tự nào đó để có thể dựng được nó bằng thước và compa.

Nếu những hình không yêu cầu về vị trí thì những hình đó bài toán yêu cầu dựng coi như một nghiệm. Nếu có yêu cầu về vị trí thì những vị trí khác nhau cho ta những hình khác nhau.

Để cho đơn giản trong thực hành, trình bày lời giải người ta thêm các bài toán dựng hình cơ bản ngoài những phép dựng hình cơ bản.

3. Các bài toán dựng hình cơ bản:

- Dựng một đoạn thẳng bằng một đoạn thẳng cho trước.

- Dựng một đoạn thẳng bằng tổng (hiệu) hai đoạn thẳng đã cho.

- Dựng  một góc bằng một góc đã cho.

- Dựng  một góc bằng tổng (hiệu) hai góc đã cho.

- Chia đôi một đoạn thẳng đã cho.

- Chia đôi một góc đã cho.

- Dựng đường trung trực của đoạn thẳng đã cho.

- Dựng đường thẳng đi qua một điểm đã cho và song song với một đường thẳng khác đã cho.

- Dựng đường thẳng đi qua một điểm đã cho và vuông góc với một đường thẳng đã cho.

- Chia đoạn thẳng thành những phần tỷ lệ với những đoạn thẳng đã cho.

- Dựng đoạn thẳng tỉ lệ thứ tự đối với ba đoạn thẳng đã cho.

- Dựng tiếp tuyến với một đường tròn đã cho và đi qua một điểm đã cho.

- Dựng tiếp tuyến chung của hai đường tròn đã cho.

- Dựng đoạn thẳng trung bình nhân của hai đoạn thẳng đã cho.

- Dựng đoạn thẳng mà bình phương của nó bằng tổng (hiệu) các bình phương hai đoạn thẳng đã cho.

- Dựng tam giác biết (g.c.g), (c.g.c), (c.c.c).

- Dựng tam giác vuông biết cạnh huyền và cạnh góc vuông.

- Dựng tam giác vuông biết cạnh góc vuông và góc nhọn.

4. Các bước của một bài toán dựng hình

Để giải một bài toán dựng hình một cách dễ dàng ta giải theo 4 bước: phân tích, dựng hình, chứng minh, biện luận.

a) Phân tích

Là bước nhằm tìm ra cách dựng bằng cách thiết lập mối quan hệ giữa những yếu tố phải tìm và những yếu tố đã cho làm cơ sở để tiến hành các bước dựng.

- Trước hết ta vẽ phác hình giả sử dựng được như trên (như yêu cầu của bài toán), có thể vẽ thêm những hình phụ.

- Tìm mối tương quan giữa cái đã biết và cái chưa biết để đưa việc dựng hình F quy về dựng hình F1, quy việc dựng hình F1 về dựng hình F2: F ( F1 ( F2 ( ... ( Fn.

Trong đó Fn là hình cơ bản đã biết cách đựng. Hình là một tập hợp điểm, hình cơ bản đôi khi là những điểm chốt. Từ đó ta đưa ra đường lối dựng.

Chú ý: Phân tích là bước quan trọng nhất vì nó cho ta biết phải dựng như thế nào để được hình theo yêu cầu của đề bài.

b) Cách dựng

- Là bước chỉ ra một số hữu hạn và có thứ tự các phép dựng cơ bản và các bài toán dựng hình cơ bản  rồi dựng ngược từ Fn đến Fn-1... cuối cùng được hình F.

Chú ý: 

- Các bước dựng phải là các phép dựng cơ bản hay các bài toán dựng hình cơ bản.

- Mỗi bước dựng nếu cần có thể viết thêm điều kiện có thể dựng được các phép dựng ấy.

- Các bước dựng phải theo một thứ tự xác định, tránh lộn xộn.

- Số các bước dựng phải hữu hạn.

c) Chứng minh

Là bước kiểm tra xem hình đã dựng đã thoả mãn điều kiện đầu bài không?

Để thực hiện bước này ta dựa vào các bước dựng và các định lý đã học mà chứng minh. Điều kiện dễ chứng minh trước, điều kiện khó chứng minh sau.

Chú ý:
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Cần chứng minh hình dựng được thoả mãn đề bài cả về định lượng cũng như định tính.

d) Biện luận

Là bước xem khi nào bài toán có nghiệm và nếu có thì có bao nhiêu nghiệm. Hay là để xét xem những yếu tố nào đã cho phải thoả mãn điều kiện nào để có thể dựng được hình phải tìm, nếu dựng được thì có bao nhiêu nghiệm hình.

- Biện luận theo cách dựng là ở mỗi bước dựng  đó xét xem phải thoả mãn điều kiện gì thì bước dựng này thực hiện được và nếu dựng được thì có bao nhiêu nghiệm.

Chú ý:
- Phân chia các trường hợp tránh lộn xộn dẫn đến sót hoặc trùng lặp các trường hợp.

- Nếu hình phải dựng không áp dụng được cách dựng tổng quát trong phần dựng hình thì phải trình bày cách dựng tương ứng cho từng trường hợp cụ thể này.

- Số nghiệm bài toán dựng hình ta quy ước như sau:

Nếu bài toán không quy định vị trí của hình phải tìm đối với mỗi hình đã cho tương ứng thì những hình bằng nhau (chỉ khác nhau về vị trí) thoả mãn điều kiện đầu bài đã được xem là một nghiệm.

Biện luận là một bước góp phần rèn luyện tư duy đầy đủ cho học sinh (biện luận đủ), tư duy khái quát cho học sinh.

Tóm lại, khi làm một bài toán dựng hình chúng ta không được bỏ một bước nào trong bốn bước trên. Nếu bỏ bước phân tích hoặc phân tích không rõ ràng tổng quát có thể dẫn đến sót nghiệm. Nếu bỏ bước chứng minh có thể dẫn đến thừa nghiệm vì không phải tất cả kết quả của các bước dựng đều là hình phải tìm.

5. áp dụng

Bài toán 1

Dựng (ABC biết cạnh BC = a, đường cao AH = h, trung tuyến AM = m

Bài giải:

a) Phân tích

Giả sử ta dựng được (ABC thoả mãn: 

Cạnh BC = a, đường cao AH = h, trung tuyến AM = m. Ta phải xác định đỉnh A thoả mãn 2 điều kiện:

_A cách BC một khoảng bằng h, suy ra A ( đường thẳng p// BC và cách BC một khoảng h.

_ A cách điểm M là trung điểm của BC một khoảng m.

b) Cách dựng

- Dựng BC bằng a

- Dựng đường thẳng p//BC 

  và cách BC một khoảng bằng h.

- Dựng đường tròn tâm M bán 
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   kính m cắt p tại A.

( (ABC là tam giác cần dựng.

c) Chứng minh

(ABC có BC = a (cách dựng)

Đường cao AH = h (cách dựng)

Trung tuyến AM = m (cách dựng)

( (ABC là tam giác cần dựng.

d) Biện luận

- m > h ( bài toán có 4 nghiệm (4 điểm A)

- m = h ( bài toán có 2 nghiệm (2 điểm A)

- m < h ( bài toán vô nghiệm (không có điểm A)

Bài toán 2

Cho đường thẳng m song song với đường thẳng n và điểm A không thuộc 2 đường thẳng đó. Dựng điểm B ( m, C ( n sao cho (ABC là tam giác đều.

Bài giải:

a) Phân tích 

Giả sử đã dựng được điểm B ( m, điểm C ( n để (ABC đều.

Dựng hình chiếu vuông góc của A trên điểm M là E

Dựng tam giác đều AEF. Xét (AEB và (AFC ta có:

AE = AF ((ABF đều)

CAF = BAE (= 600 + CAE)

AB = AC ((ABC đều)
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( (AEB = (AFC (c.g.c)

( BEA = CFA = 900 (vì AE ( BE)

b) Cách dựng

Từ A hạ AE ( m tại E

- Dựng ( đều AEF

- Từ F dựng đường vuông góc với AF cắt n tại C

- Nối A với C, dựng đường tròn tâm A bán kính AC cắt m tại B.

- Nối A với B, B với C ta được (ABC cần dựng

c) Chứng minh

Xét ( vuông ABE và ( vuông ACF có:
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AB = AC 

(Cách dựng) ( ( vuông ABF = ( vuông ACF (c.g.c)

AE = AF

( BAE = CAF

Mà CAF = EAF + CAE = 600 + CAE

Và BAE = BAC + CAE

( BAC = 600
(ABC có AB = AC và BAC = 600 ( (ABC đều

d) Biện luận

Bài toán có 2 nghiệm vì ta có thể dựng được 2 ( đều

Bài toán 3 

Dựng (ABC biết BC = a; AB + AC = d; ABC = (
Bài giải:

a) Phân tích

Giả sử ta đã dựng được (ABC thoả mãn các điều kiện của đầu bài. Kéo dài BA và trên đường kéo dài lấy điểm D sao cho AD = AC.

Suy ra: BD = AB + AD = AB + AC = d

( ( DAC cân ( A = BD ( đường trung trực của CD

b) Cách dựng
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- Dựng đoạn BC = a

- Dựng tia Bx sao cho xBC = (
- Dựng điểm D trên Bx sao cho BD = d

- Nối D với C

- Dựng điểm A là giao của BD và đường trung trực của CD

- Nối A với C ta được (ABC cần dựng

c) Chứng minh

ABC = ( (cách dựng)

BC = a (cách dựng)

A ( đường trung trực của DC ( AD = AC

A, D ( Bx; BD = d (cách dựng) 

( BD = AB + AD = AB + AC = d

( (ABC là ( cần dựng

d) Biện luận

- d < a ( bài toán vô nghiệm

- d > a ( Bài toán có một nghiệm

Bài toán 4

Dựng (ABC biết BC = a, trung tuyến AM = m, đường cao CH = h

Bài giải

a) Phân tích
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Giả sử đã dựng được (ABC thoả mãn điều kiện của đầu bài 

( A ( đường tròn tâm M bán kính m.

H ( đường tròn đường kính BC

CH = h; B, H, A thẳng hàng

b) Cách dựng

- Dựng BC = a, trung điểm M của BC

- Dựng đường tròn (M, m)

- Dựng đường tròn đường kính BC

- Dựng điểm H ( đường tròn đường kính BC sao cho HC = h

- Dựng điểm A là giao điểm của BH và (M, m)

c) Chứng minh
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BC = a

CH = h      (cách dựng)

A ( (M, m) ( AM = m

( (ABC là tam giác cần dựng

d) Biện luận

Bài toán có nghiệm khi 
[image: image1330.wmf]2

hBCa

mh

<=

ì

í

>

î


Bài toán có hai nghiệm do BH cắt (M, m) tại hai điểm là A và A'

II - Các phương pháp dựng hình

Có 3 phương pháp dựng hình cơ bản

1. Dựng hình bằng phương pháp tương giao

Mọi hình đều được xác định bởi một số hữu hạn điểm nên bài toán có thể quy về dựng vài điểm nào đó gọi là điểm chốt. Giải một bài toán dựng hình bằng phương pháp quỹ tích tương giao nghĩa là quy về xác định một điểm thoả mãn hai điều kiện 1 và 2. Ta tạm bỏ điều kiện 2 và tìm quỹ tích những điểm thoả mãn điều kiện 1. Quỹ tích này là hình H1. Sau đó ta tạm bỏ điều kiện 1 và tìm quỹ tích thoả mãn điều kiện 2. Quỹ tích này là hình H2. Qua đó một điểm thoả mãn cả hai điều kiện 1 và 2 phải là giao của hình H1 và H2.

Ví dụ áp dụng

Bài toán 1 

Dựng (ABC biết B = ( < 900, đường cao BH và đường cao AD

Bài giải

a) Phân tích
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Giả sử (ABC đã dựng được.

 ( vuông ABD là dựng được 

( ta chỉ cần dựng điểm C.

Muốn vậy ta phải đi dựng điểm H: H ( giao của hai đường tròn đường kính AB và đường tròn tâm B bán kính BH ( C = AH ( BD

[image: image1498.emf]a

h

m

p

a

h

m

M

H

A

B

C

B

C

A

H

A

M

b) Cách dựng

- Dựng (ABD vuông tại D 

  sao cho ABD < 900 

  và AD cho trước.

- Dựng điểm H là giao điểm 

  của hai đường tròn: (B,BH) 

  và đường tròn đường kính AB (BH cho trước).

- Dựng điểm C là giao của BD và AH ((ABC là ( ta cần dựng.

c) Chứng minh

ABD = ( < 900 (cách dựng)

AD là đường cao có độ dài cho trước (cách dựng)

BH bằng đoạn cho trước (cách dựng)

( (ABC thoả mãn yêu cầu của đề bài

d) Biện luận

Bài toán luôn có nghiệm

Bài toán có một nghiệm

Bài toán 2

Dựng hình bình hành ABCD biết 2 đỉnh đối diện A và C còn 2 đỉnh B và D thuộc một đường tròn (O,R) cho trước.

Bài giải:

a) Phân tích

Giả sử đã dựng được hình bình hành thoả mãn điều kiện của đề bài là ABCD. Nếu I là giao điểm của 2 đường chéo của ABCD thì: I ( AC và IA = IC,  I ( BD và IB = ID; B, D ( (O,R) ( OI ( BD
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b) Cách dựng

- Dựng I là trung điểm của AC

- Dựng đường thẳng qua I 

  và ( OI cắt (O) tại B và D 

  ( ABCD là hình bình hành cần dựng.

c) Chứng minh

OI ( BD ( IB = ID

IA = IC (cách dựng); B, D ( (O,R) (cách dựng)

(AIB = (DIC (c.g.c) ( ABI = IDC ( AB//CD

( ABCD là hình bình hành thoả mãn đầu bài.

d) Biện luận

Bài toán có nghiệm khi điểm I ở trong đường tròn (O) khi đó bài toán có 1 nghiệm.

Bài toán 3:

Cho đường tròn C(O,R) và điểm A ( đường thẳng d. Dựng đường tròn tiếp xúc với  C(O,R) và tiếp xúc với d tại A.

Bài giải:

a) Phân tích

Giả sử đã dựng được (O',R') tiếp xúc với (O,R) và tiếp xúc với d tại A ( O' ( p là đường thẳng qua A và ( với d. Dựng điểm E sao cho O'E = O'O (AE = R).

( O' nằm trên đường trung trực của OE

( O' là giao  của đường trung trực của OE & p

b) Cách dựng
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- Dựng đường thẳng p ( d tại A

- Dựng điểm E ( p sao cho AE = R

- Dựng đường trung trực của 

  OE là q, q ( p ( O'

- Dựng đường tròn (O',O'A) 

  Đó là đường tròn cần dựng

c) Chứng minh

(O',O'A) tiếp xúc với d tại A (cách dựng)

Nối O với O'. Vì O' ( đường trung trực của OE (OO' = O'E

Mà O'E = O'A + AE ( OO' = OA + AE = O'A +R

( (O,R) & (O',O'A) tiếp xúc với nhau

( (O') là đường tròn cần dựng

d) Biện luận

Trên p có thể lấy E1 ở trong đường tròn (O') sao cho AE1 = R. Vậy bài toán có 2 nghiệm hình.
2. Dựng hình bằng phương pháp đại số

Giải một bài toán dựng hình bằng phương pháp đại số thường được quy về dựng một số đoạn thẳng. Ta gọi các độ dài các đoạn thẳng phải tìm là x, y, z. Sau đó ta lập phương trình để biểu thị mối tương quan giữa các đoạn thẳng đã biết là a, b, c. Sau đó giải hệ phương trình để được các ẩn x, y, z.

* Một vài đoạn thẳng dựng được biểu thị bằng biểu thức đơn giản là:

x = a ( b



; x = 
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Ví dụ áp dụng

Bài toán 1

 Cho hình thang ABCD, AD // BC. Dựng đường thẳng EF//BC chia đôi diện tích hình thang.

a) Phân tích

[image: image1501.png]
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Giả sử đã dựng được EF//BC chia đôi diện tích hình thang kéo dài BC, CD cắt nhau tại O. Suy ra:

(OBC ∽ (OEF  ∽ (OAD

Đặt OB = a, OA = b, OE = x

Ta có: 
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Mà: S (OBC + S (OAD = S (OEF + Shình thang EBCF + S (OAD





= S (OEF + Shình thang AEFD + S (OAD
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b) Cách dựng

- Kéo dài BA, CD cắt nhau ở O

- Dựng đoạn trung bình nhân

  của a, 
[image: image1344.wmf]2
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 ta được y

- Dựng đoạn trung bình nhân

  của 
[image: image1345.wmf]2

b

, b ta được z

- Dựng ( vuông có y, z là 2 cạnh góc vuông 

  ( độ dài cạnh huyền của ( đó là x.

- Trên OB lấy OE = x, dựng EF // BC ta sẽ được đoạn EF cần dựng.

c) Chứng minh

Gọi hình thang ADEF diện tích là S1 và hình thang EBCF có diện tích là S2
Ta phải chứng minh S1  = S2
Ta có (OAD ∽ (DEF (vì AD//EF) ( tỉ số đồng dạng là: 
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(OEF ∽ (OBC ( 
[image: image1348.wmf]2

012

2

01

OBC

OEF

SSSS

b

SxSS

D

D

++

==

+


( 
[image: image1349.wmf]2222

012012

22

2

0101

22

2

SSSSSS

abab

ab

xSSSS

++++

++

=Û=

+

++



[image: image1350.wmf]012

0120112

01

2

2222

SSS

SSSSSSS

SS

++

Û=Þ++=+Û=

+


( Shình thang ADEF = Shình thang EBCF

d) Biện luận

Bài toán luôn có một nghiệm hình

Bài toán 2

Cho hình bình hành ABCD. Dựng hai đường thẳng đi qua A đỉnh A và chia hình bình hành thành 3 phần có diện tích bằng nhau.

Bài giải:

a) Phân tích

Giả sử đã dựng được đường thẳng qua A cắt BC tại E, cắt CD tại F thoả mãn: S (ABE = S(BECF = S (AFD = 
[image: image1351.wmf]1
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 S(ABCD
Gọi độ dài: BE = x, đường cao AH = h ( S (ABE = 
[image: image1352.wmf]1

2

h.x

S(ABCD = AH.BC = h.BC. Mà S(ABCD  = 3 S (ABE

( h.BC = 3. 
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[image: image1354.wmf]3

2

x ( x = 
[image: image1355.wmf]2

3

BC

Tương tự ta gọi: DF = y ( y = 
[image: image1356.wmf]2

3

DC

b) Cách dựng

- Dựng đoạn BE = 
[image: image1357.wmf]2

3

BC

- Dựng đoạn DF = 
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DC

- Nối A với E, A với F ta được: 

S (ABE = S (AFD = S(AECF = 
[image: image1359.wmf]1
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 S(ABCD

c) Chứng minh

Ta có: S (ABE = 
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[image: image1362.wmf]2

3

BC = 
[image: image1363.wmf]1

3

h.BC = 
[image: image1364.wmf]1

3

 S(ABCD

Tương tự: S (ADF = 
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(  S(AECF  = 
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 S(ABCD ( Điều phải chứng minh

d) Biện luận

Bài toán có một nghiệm hình

3. Dựng hình bằng phương pháp biến hình:

Dựng hình bằng phương pháp biến hình là áp dụng phép đối xứng, phép tịnh tiến, phép quay, đồng dạng. Ta quy việc dựng một hình về việc dựng một điểm M. Dựng trực tiếp điểm M đôi khi gặp khó khăn. Trong trường hợp này ta chọn một phép biến hình là một song ánh f (để f có ánh xạ ngược) biến điểm M thành điểm M' mà điểm M' này ta có thể đựng được một cách dễ dàng. Sau khi đã dựng được điểm M' ta được phép biến hình ngược: f-1(M') = M. Ví dụ như tịnh tiến 
[image: image1367.wmf]a
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Ví dụ áp dụng

Bài toán 1

Cho 2 điểm A, B nằm về một phía của đường thẳng d. Tìm điểm M ( d sao cho AM + MB là nhỏ nhất.

Bài giải:

a) Phân tích

Giả sử đã dựng được điểm M ( d để (AM + MB) ngắn nhất. Ta lấy điểm A' đối xứng với A qua d.

( IA = IA'; MA = MA' ( (AM + MB) ngắn nhất khi: A, M, B thẳng hàng.

( M ( giao của đường thẳng nối 2 điểm A', B và đường thẳng d.

b) Cách dựng

- Dựng điểm A' đối xứng A qua d

- Nối A' với B

- Dựng M = A'B ( d

Đó là điểm M cần dựng

c) Chứng minh

- Lấy M' ( d (M' tuỳ ý) và ta chứng minh: M'A + M'B > MA + MB

Theo cách dựng thì A', M, B thẳng hàng và AM = A'M

Xét (A'BM' ta có: M'A + M'B > A'B 



(1)

Mà theo cách dựng thì A'B = MA' + MB = MA + MB 
(2)

Từ (1) và (2) ( MA' + MB' > MA + MB ( (MA + MB) min (đpcm)

d) Biện luận

Bài toán có 1 nghiệm hình vì điểm A' dựng được là duy nhất.

Bài toán 2

Cho 2 đường thẳng b//c, điểm A(b,c. Dựng ( đều ABC sao cho B(b, C(c.

Bài giải:

a) Phân tích:

Giả sử ta dựng được ( đều ABC thoả mãn điều kiện của bài toán. B ( b, C ( c. Ta thực hiện phép quay theo chiều kim đồng hồ ta có:

r(A, 600)(B) = C
; r(A, 600)(b) = b'

Mà B ( b ( C ( b'. Mặt khác: C ( c ( c ( b' = C

b) Cách dựng

- Dựng đường thẳng 

  b' = r(A, 600)(b) 

- Dựng điểm C 

  là giao điểm của b' và c

- Dựng điểm B bằng cách: 

  r(A, 600)(C) = B

c) Chứng minh:

r(A, -600)(C) = B;
 r(A, -600)(b') = b

Mà C ( b' ( B ( b ( (đpcm).

d) Biện luận

Bài toán có 2 nghiệm hình

Bài toán 3
Cho (ABC. Dựng hình vuông MNPQ sao cho M ( AB; N,P ( BC, Q ( AC.

Bài giải: 

a) Phân tích

Giả sử đã dựng được hình vuông MNPQ thoả mãn điều kiện của bài toán. Nối B với Q và thực hiện phép vị tự: h(B, k = 
[image: image1368.wmf]'
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Mà MQ = MN = NP = PQ và NMQ = 900
( M'Q' = M'N' = N'P' = P'Q'; N'M'Q' = 900
( (M'N'P'Q' là hình vuông.

b) Cách dựng

- Lấy M' ( AB, dựng M'N' ( BC

- Dựng hình vuông M'N'P'Q'

- Kẻ BQ' cắt AC tại Q

- Thực hiện phép vị tự: h(B; k = 
[image: image1370.wmf]'
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) (Q') = Q; p' ( p; M' ( M; N' ( N ta dựng được hình vuông MNPQ cần dựng.

c) Chứng minh

Theo cách dựng ta có: 
[image: image1371.wmf]''''''''
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 và (M'N'P'Q' là hình vuông; N'M'P' = 900
(  MN = NP = PQ = MQ & NMP = 900
( (MNPQ là hình vuông

d) Biện luận

Bài toán có 1 nghiệm hình

4. Các phương pháp khác

Các phương pháp dựng hình trên là rất cơ bản nhưng không thể là đầy đủ. Vì thế chúng ta phải tìm tòi, sáng tạo ra những phương pháp tích cực khác. Những phương pháp đó sẽ hình thành khi chúng ta làm những bài toán dựng hình trên cơ sở vận dụng, phân tích và tổng hợp những phương pháp trên một cách thông minh và linh hoạt.

Bài tập dựng hình

1. Cho hai đường tròn (O1, R1) và (O2, R2) và phương (. Dựng đoạn AB = a song song với ( sao cho A ( (O1, R1), B ( (O2, R2).

2. Cho hai đường tròn (O1, R1) và (O2, R2) cùng đường thẳng d. Dựng hình vuông ABCD sao cho A ( (O1, R1), C ( (O2, R2); B, D ( d.

3. Dựng một ( đều sao cho diện tích của nó bằng diện tích một ( cho trước

4. Cho hai điểm A, B nằm cùng phía với đường thẳng d. Dùng đường tròn đi qua A, B và tiếp xúc với d.

5. Cho hai điểm A, B ( đường thẳng d cho trước. Dựng đường tròn  đi qua hai điểm A, B và tiếp xúc với đường thẳng d.

6. Dựng hai đường thẳng đi qua A chia hình bình hành thành 3 phần bằng nhau về diện tích.

7. Cho (ABC, dựng đường thẳng song song với BC chia
[image: image1372.wmf](ABC thành hai phần có diện tích bằng nhau.

8. Cho đường tròn (O, R) và hai điểm A, B ( (O, R) cùng một đoạn thẳng đã biết l. Dựng hai dây cung song song đi qua A và B sao cho tổng của chúng bằng l.

9. Cho điểm A ở ngoài (O, R). Dựng cát tuyến đi qua A cắt (O, R) tại B và C sao cho AB = BC.

10. Cho đường tròn (O) và một dây cung AB cố định. Dựng ( đều MNP thoả mãn: M & P ( (O); N ( AB và MN ( AB.

11. Cho hình vuông ABCD có giao điểm hai đường chéo là 0. hãy dựng ảnh của các điểm A, B, C, D trong phép quay tâm O một góc 450 ngược chiều kim đồng hồ.

12. Dựng một hình vuông nội tiếp một đường tròn bán kính R, dựng một lục giác và một tam giác đều nội tiếp đường tròn bán kính R.
CHUYÊN ĐỀ 5 : TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC
1.Nhắc lại kiến thức

-Đường trung tuyến của tam giác:Đoạn thẳng AM  nối đỉnh A của tam giác ABC với trung điểm M của cạnh BC gọi là đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A hoặc ứng với cạnh BC ) của tam giác ABC.Đường thẳng AM cũng gọi là đường trung tuyến của tam giác ABC.

Mỗi tam giác có 3 đường trung tuyến.

-Tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác:

Định lý: Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm ,điểm đó ccahs mỗi đỉnh một khoảng bằng 
[image: image1373.wmf]2

3

độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.

Điểm đó gọi là trọng tâm của tam giác

2.Ví dụ

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC cân tại A có AB = AC= 34cm, BC = 32cm. Kẻ đường trung tuyến AM.

1. Chứng minh : AM vuông góc BC.

2. Tính AM.
                                                                      GIẢI
*Phân tích bài toán:

a) để chứng minh AM vuông góc với BC ta cần chứng minh 


[image: image1374.wmf]0
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Ta sử dụng các giả thiết đã cho để chứng minh 2 góc trên bằng nhau,đồng thời 2 góc đó lại kề bù.

+tam giác ABC cân

+AM là đường trung tuyến

b) Để tìm được độ dài AM,ta cần gắn vào tam giác AMC

chứng minh được tam giác AMC vuông vì:

+sử dụng các giả thiết đã cho để chứng minh tam giác AMB=tam giác AMC

· 
[image: image1375.wmf]ˆˆ
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+ góc AMB và AMC kề bù

· 
[image: image1376.wmf]ˆˆ
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=

=
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Áp dụng định lý pitago trong tam giác vuông AMC để tính được AM
1. AM vuông góc BC :                                   
Xét ΔAMB và ΔAMC, ta có :

AB =AC (gt)

MB = MC (AM là đường trung tuyến)

AM cạnh chung

=> ΔAMB = ΔAMC (c – c – c)

=> [image: image1378.png]



Mà : [image: image1379.png]AMB + AMC



 (hai góc kề bù)

=> [image: image1380.png]()0





Hay AM [image: image1381.png]


  BC.

2.Tính AM :

Ta có : BM = BC : 2 = 16cm (AM là đường trung tuyến)

Xét ΔAMB vuông tại M. ta có :

AB2 = AM2 + BM2 (pitago)

342 = AM2 + 162
=>AM = 30cm.

Ví dụ 2:Cho tam giác DEF cân tại D có đường trung tuyến DI.

a)      Chứng minh : ΔDEI = ΔDFI.

b)      Các góc DIE và góc DIF là góc gì ?

c)      DE = DF = 13cm, EF = 10cm. Tính DI.

Giải.

· Phân tích bài toán:
a) Để chứng minh tam giác DEI=DFI
Ta nhận thấy 2 tam giác trên bằng nhau theo trường hợp c-c-c
Sử dụng các giả thiết đã cho để chứng minh
b) Từ chứng mình câu a ta có được rằng : góc DIE=DIF
 Lại nhận thấy rằng 2 góc trên kề bù,từ đó ta sử dụng để chứng minh rằng 2 góc đó là hai góc vuông.
c) Ta sử dụng được giả thiết DI là đường trung tuyến
· EI=IF
Mặt khác sử dụng được định lý pitago vì đã chứng mình được câu b
Từ đó tìm được độ dài cạnh DI
· a)      Chứng minh : ΔDEI = ΔDFI.
Xét ΔDEI và ΔDFI, ta có :

DE = DF (gt)

IE = IF ( DI là trung tuyến)

DI cạnh chung.

=> ΔDEI = ΔDFI (c – c – c)

b) Các góc DIE và góc DIF :

[image: image1382.png]


  (ΔDEI = ΔDFI)

Mà : [image: image1383.png]


  (E, I,F thẳng hàng )

=> [image: image1384.png]



c) tính DI :
IE = EF : 2 = 10 : 2 = 5cm

Xét ΔDEI vuông tại I, ta có :

DE2 = DI2 + IE2
=> DI2 = DE2 – IE2 =132 – 52 = 144

=> DI = 12cm.

Ví dụ 3:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Trên tia đối của MA lấy điểm D sao cho MD = MA.

a)      Tính số đo góc ABD

b)      Chứng minh : ABC = BAD.

c)      So sánh độ dài AM và  BC.

Giải.

· Phân tích bài toán:
a) Để tính được số đo góc ABD ta cần tính được tổng 
[image: image1385.wmf]ˆˆ
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Sử dụng giả thiết tam giác ABC vuông tại A ta có 
[image: image1386.wmf]0
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Sử dụng các giả thiết về cạnh để chứng minh tam giác AMC =BMD
· 
[image: image1387.wmf]ˆ
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b) Sử dụng câu b để chứng minh(AC=BD)
c) Để so sánh AM và BC ta đi so sánh AM và AD( vì AD=BC)

GIẢI
a) Tính số đo góc ABD


b) Xét ΔAMC và ΔDMB, ta có :

MA = MD (gt)

[image: image1390.png]


  (đối đỉnh)

MC = MB (gt)

=> ΔAMC = ΔDMB

=> [image: image1391.png]


  (góc tương ứng);

Mà : [image: image1392.png]


  (ΔABC vuông tại A)

=> [image: image1393.png]By + By = 90°




Hay [image: image1394.png]



b)Chứng minh : ABC = BAD
Xét ABC và BAD, ta có :

[image: image1395.png]



AB cạnh chung.

AC = BD (AMC = ΔDMB)

=> ΔABC =Δ BAD

c)So sánh độ dài AM và  BC :
AM = 
[image: image1396.wmf]2

AD

(gt).

Mà : AD = BC (ΔABC =Δ BAD)

=> AM = 
[image: image1397.wmf]2
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3.Bài tập áp dụng:

BÀI 1 :
Hai đường trung tuyến AD và BE của tam giác ABC cắt nhau tại G. kéo dài GD thêm một đoạn DI = DG. Chứng minh : G là trung điểm của AI.

BÀI 2 :
Trên  đường trung tuyến AD của tam giác ABC, lấy hai điểm I và G sao cho AI = IG = GD. Gọi E là trung điểm của AC.

1. Chứng minh B, G, E thẳng hàng và so sánh BE và GE.

2. CI cắt GE tại O. điểm O là gì của tam giác ABC. chứng minh BE = 9OE.

 BÀI 3 :
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 8cm, BC = 10cm. lấy điểm M trên cạnh AB sao cho BM = 4cm. lấy điểm D sao cho A là trung điểm của DC.

1. Tính AB.

2. Điểm M là gì của tam giác BCD.

3. Gọi E là trung điểm của BC. chứng minh D, M, E thẳng hàng.

BÀI 4: Giả sử hai đường trung tuyến BD và CE của tam giác ABC có độ dài bằng nhau và cắt nhau tại G.

1. Tam giác BGC là tam giác gì ?

2. So sánh tam giác BCD và tam giác CBE.

3. Tam giác ABC là tam giác gì ?

BÀI 5:Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 8cm, BC = 10cm. lấy điểm M trên cạnh AB sao cho BM = 16/3cm. lấy điểm D sao cho A là trung điểm của DC.

1. Tính AC.

2. Điểm M là gì của tam giác BCD.

3. Gọi E là trung điểm của BC. chứng minh D, M, E thẳng hàng.

CHỦ ĐIỂM 2: TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

1.Nhắc lại kiến thức

-Định lý 1: Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó.







-Định lý 2: (định lý đảo)

 Điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó.

2.Các dạng bài tập

Dạng 1:chứng minh một tia là tia phân giác của một góc


Cách giải: chứng minh tia Ot là tia phân giác của góc xOy

 
 + Cách 1: chứng minh:

   Tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy

   
[image: image1398.wmf]ˆˆ
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=


+ Cách 2: Chứng minh

  
[image: image1399.wmf]1
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Ví dụ :Trên nửa mặt phẳng chứa tia Ox,vẽ tia Oy,Ot sao cho 
[image: image1400.wmf]00
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Chứng minh rằng : Ot là tia phân giác của 
[image: image1401.wmf]ˆ
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*Phân tích bài toán:

Để chứng minh Ot là tia phân giác của góc xOy ta cần áp dụng cách chứng minh 1 hoặc 2.

ở bài này ta sử dụng cách 2 vì chưa có điều kiện tia Ot nằm giữa Ox và Oy


Chứng minh:

Trên cùng một nửa mặt phẳng bở chứa tia Ox

Ta có:
[image: image1402.wmf]00
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=>tia Ot nằm giữa Ox và Oy (1)

=>
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Thay 
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Ta được: 
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 => 
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Mà  
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Từ (1)và (2)=> Ot là tia phân giác của 
[image: image1409.wmf]ˆ
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DẠNG 2: Sử dụng tính chất  tia phân giác của một góc để giải các bài toán khác

Ví dụ:  tia Oy và Oz cùng nằm trên nửa  mặt phẳng có bở là tia Ox
[image: image1410.wmf]00
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 Om là tia phân giác của 
[image: image1411.wmf]ˆ

xOy


  On là tia phan giác của 
[image: image1412.wmf]ˆ
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Tính 
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và 
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Giải:

*Phân tích bài toán:

Sử dụng các tính chất kề bù và tia phân giác của góc để tính các góc

Ta có:
[image: image1415.wmf]ˆˆˆ
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 (vì tia Oy nằm giữa Ox và Oz) 
Thay 
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 ta được: 
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hay   
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b)Tính 
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ta có:
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(vì Om là tia p/g của 
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Lại có:
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(vì On là tia p/g của 
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Mà 
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 (vì tia Oy nằm giữa Om và On)

Thay 
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 ta được:
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3.Bài tập áp dụng

BÀI 1 :Cho hình thoi ABCD. Trên tia đối tia CD lấy điểm E, gọi F là giao điểm của AE và BC. Đường thẳng song song AB kẻ từ F cắt BE tại P. 

Chứng minh CP là phân giác góc CBE.

BÀI 2 :Cho hình bình hành  ABCD. phân giác góc A cắt đường chéo BD tại E và phân giác góc B cắt đường chéo AC tại F. 

Chứng minh : EF // AB.

BÀI 3 :Cho tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 6cm, CA = 8cm. Đường phân giác trong AD và BE cắt nhau tại I.

Tính : BD và CD.

BÀI 4:Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. chứng minh : IG // BC và tính IG.

 cho tam giác ABC có AB= 5cm, AC = 6cm và BC =7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E. 

Tính EB và EC. 

BÀI 5:Vẽ hai góc kề bù xOy,yOx’,biết
[image: image1430.wmf]0
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 .Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy,Ot’là tia phân giác của góc x’Oy.

Tính 
[image: image1431.wmf]ˆˆˆ
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Chủ điểm 6: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA MỘT ĐOẠN THẲNG

1.Kiến thức cần nhớ

+Định lý 1(định lý thuận):điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.

+ Định lý 2(định lý đảo): điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.

Nhận xét: Tập hợp các điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó. 

Ứng dụng:

Ta có thể vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB bằng thước và compa như sau:

-Lấy A làm tâm vẽ cung tròn bán kính lớn hơn 
[image: image1432.wmf]1

2

AB 

-Lấy B làm tâm vẽ cung tròn có cùng bán kính đó sao cho hai cung tròn này có 2 điểm chung ,gọi là C và D

-Dùng thước vẽ đường thẳng CD .Đường thẳng CD là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

2.Các dạng bài tập

Dạng 1: Chứng minh một đường thằng là đường trung trực của một đoạn thẳng

Cách giải: 

Cách 1:chứng minh rằng đường thẳng đó vuông góc với đoạn thẳng tai trung điểm của đoạn thẳng đó

Cách 2: chứng minh 2 điểm thuộc đường thẳng cách đều 2 đầu mút của đoạn thẳng

Ví dụ 1:cho tam giác ABC cân đỉnh C,tam giác ABD cân đỉnh D

Chứng minh rằng CD là đường trung trực của đoạn thẳng AB

Giải:

*Phân tích bài toán: để chứng minh CD là đường trung trực của AB 

Ta chứng minh C và D nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB

Tam giác ABC cân đỉnh C (gt)

 => CA=CB

=>C nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB

Tương tự D cùng nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB

=>CD là đường trung trực của đoạn thẳng AB
Dạng 2: sử dụng tính chất đường trung trực của đoạn thẳng để giải các bài toán khác

Ví dụ 1:Tam giác ABC cân tại A .Đường trung trực của cạnh AC cắt AB tại D .Biết  CD là tia phân giác của góc 
[image: image1433.wmf]ˆ
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 ,Tính các góc của tam giác ABC


Giải:

Ta có: DA=Dc => tam giác ADC cân tại D

· 
[image: image1434.wmf]ˆˆ
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   (1)

Tam giác ABC cân tại A => 
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Tam giác ABC có 
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Từ 1,2,3 suy ra 
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3.Bài tập áp dụng

BÀI 1 :
Cho tam giác nhọn ABC , đường cao AH. Vẽ các điểm D, E sao cho các đường AB, AC lần lược là các đường trung trực của DH, EH.

1. Chứng minh tam giác ADE là tam giác cân.

2. Đường thẳng DE cắt AB, AC lần lượt tại M và N. chứng minh tia HA là phân giác của góc NHM.

3. Chứng minh : [image: image1440.png]



BÀI 2 :
Cho tam giác ABC cân tại A. hai tia phân giác của góc B và C cắt nhau tại I.

1. Chứng minh tam giác BIC cân tại I.

2. Chứng minh AI là đường trung trực của BC.

BÀI 3 :
Cho tam giác ABC cân tại A. gọi M là trung điểm của BC. hai đường trung trực của AB và AC cắt nhau tại D. chứng minh :

1. DB = DC.

2. A, M, D thẳng hàng.

 BÀI 4:
Cho d là đường trung trực của AC. Lấy điểm B sao cho A và B ở cùng bên đường thẳng d. BC cắt d tại I. điểm M di động trên d.

1. So sánh MA + MB với BC.

2. Tìm vị trí M trên d để MA + MB nhỏ nhất.

BÀI 5 :
Cho tam giác ABC, trên tia đối của tia BC lấy điểm M sao cho BM  = AB. trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho CN = AC. Vẽ đường cao BH của tam giác ABM và đường cao CK của tam giác ACN, hai đường cao cắt nhau tại O. chứng minh rằng :

1. Điểm O nằm trên đường trung trực của MN.

2. AO là phân giác của góc BAC.
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